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C C TỪ V  T TẮT 

TC:   Trung cấp  

SC:   Sơ cấp  

HS:   Học sinh 

QĐ:   Quyết định 

UBND:  Ủy ban Nhân dân 

BCH:  Ban chấp hành 

TCGDNN:  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

LĐTBXH:  Lao động Thƣơng binh Xã hội 

KĐCL:  Kiểm định chất lƣợng 

CNSP: Cử nhân sƣ phạm 

CN:   Cử nhân 

QL:   Quản lý 

CN QTKD:  Cử nhân quản trị kinh doanh 

CN KT:  Cử nhân kinh tế 

KS:   Kỹ sƣ 

ThS:   Thạc sĩ 

ĐHSP:  Đại học sƣ phạm 

CBGV- NV: Cán bộ giáo viên nhân viên 

GTVL: Giới thiệu việc làm 

CNH-HĐH: Công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

BGH:  Ban giám hiệu 

KTX:  Ký túc xá 

GDTX:  Giáo dục thƣờng xuyên 

CBVC:  Cán bộ viên chức 

NSNN:  Ngân sách nhà nƣớc 

CTMTQG:  Chương trình mục tiêu quốc gia 

TTND:  Thanh tra nhân dân 

QLHS :       Quản lý học sinh  

HC-TH: Hành chính- Tổng hợp 
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P ẦN  - G Ớ  T  ỆU VỀ CƠ SỞ G  O DỤC NG Ề NG  ỆP 

Thời điểm báo cáo- Đến ngày 15/12/2023 

1. T ÔNG T N C UNG VỀ TRƢỜNG 

1.1.  Tên trƣờng: TRƢỜNG TRUNG CẤP GÒ CÔNG 

1.2.  Cơ quan chủ quản: Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Tiền 

Giang 

1.3.  Địa chỉ:  

Cơ sở 1: Số 26/1 Đƣờng Võ Thị Lớ, Khu phố 5, Phƣờng 4, Thị xã Gò 

Công, Tỉnh Tiền Giang 

Cơ sở 2: 91 Hai Bà Trƣng, Phƣờng 1, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang.  

1.4.  Điện thoại liên hệ :(073) 3514.250 – 3514.416 – 3514.417 

1.5. Website : http://tcngocong.edu.vn  

1.6.  Email : pdttcgocong@gmail.com  Năm thành lập trƣờng: 2019 

1.7.  Loại hình trƣờng  : Công lập:            Tƣ thục:  

 

2. T ÔNG T N      QU T VỀ  ỊC  SỬ P  T TR ỂN VÀ T ÀN  

TÍC  NỔ  BẬT CỦA TRƢỜNG. 

Trƣờng Trung cấp Gò Công là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - 

Thƣơng Binh và Xã hội Tiền Giang, thành lập theo Quyết định số 537/QĐ-

UBND ngày 22/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trên cơ sở hợp 

nhất Trƣờng Trung cấp nghề Khu Vực Gò Công và Trƣờng Trung cấp Bách 

Khoa Gò Công đều trực thuộc Sở Lao động - Thƣơng Binh và Xã hội Tiền 

Giang. Trƣờng có chức năng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp 

và các trình độ thấp hơn; giáo dục đạo đức, lƣơng tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ 

luật, tác phong công nghiệp, rèn luyện sức khỏe; mở rộng hoạt động liên kết đào 

tạo với các Trƣờng Đại học, Cao đẳng nhằm tạo điều kiện cho ngƣời lao động 

có thể học lên bậc học cao hơn và có khả năng tìm việc làm; giáo dục trình độ 

văn hóa, bậc trung học phổ thông theo chƣơng trình giáo dục thƣờng xuyên; 

hƣớng nghiệp và dạy nghề phổ thông cấp trung học phổ thông, phục vụ cho sự 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà và các tỉnh trong khu vực.  

* Cơ chế hoạt động 

Trƣờng Trung cấp Gò Công đào tạo, bồi dƣỡng nhân lực có trình độ trung 

cấp, dạy nghề thƣờng xuyên, giáo dục thƣờng xuyên cho học sinh Trung cấp của 

trƣờng phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội Thị Xã Gò Công và tỉnh Tiền 

Giang, vùng lân cận. Liên kết, hợp tác với các trƣờng Đại học, Học viện, Cao 

đẳng, Trung cấp trong và ngoài nƣớc thực hiện các chƣơng trình đào tạo trong 

X  

http://tcngocong.edu.vn/
mailto:pdttcgocong@gmail.com
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khuôn khổ Luật giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ trƣờng Trung cấp và dạy nghề 

phổ thông cho học sinh trên địa bàn thị xã Gò Công. 

Thực hiện 03 công khai và cam kết về: Công khai chất lƣợng đào tạo; 

Công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; Công khai thu chi 

tài chính. 

Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học 

tập, quản lý ngƣời học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chƣơng 

trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm 

quyền. 

Xây dựng chƣơng trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy theo qui định của Bộ 

LĐ-TB & XH.  

Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công 

nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học - kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy 

định của pháp luật. 

Tổ chức bộ máy nhà trƣờng, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và đãi ngộ 

công chức, viên chức. 

Tự đánh giá chất lƣợng giáo dục, dạy nghề và chịu sự kiểm định chất 

lƣợng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lƣợng 

giáo dục giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng chuẩn nghiệp vụ sƣ phạm dạy nghề và 

đánh giá năng lực sƣ phạm giáo viên. 

Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa. 

Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất 

nhà trƣờng, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chi cho các hoạt động 

giáo dục theo quy định của pháp luật. 

Phối hợp với gia đình ngƣời học, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo 

dục; tổ chức cho cán bộ, viên chức và ngƣời học tham gia các hoạt động xã hội. 

Liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, hội, đoàn thể, 

hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên 

cứu khoa học trong và ngoài nƣớc theo đúng quy định nhằm nâng cao chất 

lƣợng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trƣờng. 

Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn 

khác theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan có 

thẩm quyền. 

* Nhiệm vụ 

- Đào tạo hệ Trung cấp, sơ cấp và dạy nghề ngắn hạn dƣới 3 tháng gồm 

16 ngành nghề: Cơ điện tử; Cơ điện lạnh thủy sản; Điện công nghiệp; Điện tử 

CN; Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí; Kỹ thuật lắp đặt điện và điều 
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khiển công nghiệp; Công nghệ ôtô; Hàn; Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật xây dựng; 

May CN; Quản trị mạng; Kế toán doanh nghiệp; Tin học văn phòng; Tin học 

ứng dụng, Nghiệp vụ nhà hàng. 

- Giảng dạy chƣơng trình Trung học phổ thông hệ giáo dục thƣờng xuyên 

(GDTX) và tổ chức giáo dục hƣớng nghiệp dạy nghề phổ thông cho học sinh 

trung học phổ thông cho học sinh lớp 11 trên địa bàn thị xã Gò Công gồm 03 

nghề: Cắt may, Sửa chữa xe gắn máy, Điện dân dụng. 

3. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ   OA/ ƠN VỊ PHỤ TRÁCH 

C ƢƠNG TRÌN   ÀO TẠO 

+ Khoa Điện - Điện tử: 21 ngƣời 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

1 Trần Minh Quang Trƣởng khoa 

2 Trần Văn Sen Phó Trƣởng khoa 

3 Nguyễn Nhật Khoa Tổ trƣởng tổ Điện lạnh 

4 Trần Văn Bảo Tổ trƣởng tổ Điện tử 

5 Lê Trọng Nghĩa 
Tổ trƣởng tổ Điện công 

nghiệp 

6 Nguyễn Ngọc Tuấn Giáo viên 

7 Hồ Hữu Hùng Giáo viên 

8 Nguyễn Tuấn Kiệt Giáo viên 

9 Trần Hữu Hiệp Giáo viên 

10 Nguyễn Thị Lệ Hằng Giáo viên 

11 Đoàn Trung Hiếu Giáo viên 

12 Huỳnh Trọng Hiếu Giáo viên 

13 Nguyễn Quốc Bình Giáo viên 

14 Đỗ Vĩnh Mạnh Giáo viên 

15 Trƣơng Minh Hiếu Giáo viên 

16 Nguyễn Văn Tiền Giáo viên 

17 Dƣơng Tấn Quốc Giáo viên 

18 Lƣơng Nguyễn Phƣơng Giáo viên 

19 Huỳnh Thị Phƣợng Loan Giáo viên 

20 Nguyễn Tuấn An Giáo viên 

21 Phạm Nguyễn Thi Giáo viên 

4. THÔNG TIN VỀ C ƢƠNG TRÌN   ÀO TẠO 

Tên nghề: Điện công nghiệp 

Mã nghề: 5520227 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

 ình thức đào tạo: Chính quy 
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 ối tƣợng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tƣơng đƣơng 

trở lên. 

Thời gian đào tạo: 02 năm 

1. Mục tiêu đào tạo: 

1.1. Mục tiêu chung: 

        - Đào tạo học sinh nghề Điện công nghiệp có kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp, có đạo đức, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp 

với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các em có khả năng tìm việc làm, tự tạo 

việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nƣớc hoặc tiếp tục học tập nâng cao 

trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. 

        - Chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng theo hƣớng đáp ứng các yêu cầu của 

xã hội, đảm bảo chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, phù hợp với trình độ khoa học, 

công nghệ hiện tại. Chƣơng trình bảo đảm liên thông lên trình độ cao đẳng. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Kiến thức: 

+ Trình bày đƣợc nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các 

loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ƣớc sử dụng trong nghề Điện công 

nghiệp; 

+ Nhận biết đƣợc sự cố thƣờng gặp trong quá trình vận hành các thiết bị 

và hệ thống điện công nghiệp và hƣớng giải quyết các sự cố đó; 

  + Hiểu đƣợc cách đọc các bản vẽ thiết kế điện và phân tích đƣợc nguyên 

lý các bản vẽ thiết kế điện nhƣ bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều 

khiển; 

+ Vận dụng đƣợc các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho 

các hộ dùng điện cụ thể (một phân xƣởng, một hộ dùng điện); 

+ Vận dụng đƣợc các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt 

động thực tế của nghề. 

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nƣớc và Luật lao động;  

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao 

động có chất lƣợng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp; 

+ Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối 

với nền quốc phòng của đất nƣớc. 

+ Có kiến thức căn bản về công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu công 

việc. 

- Kỹ năng: 

  + Lắp đặt đƣợc các hệ thống điện dân dụng, điện sinh hoạt cho các hộ gia 

đình, các cơ quan, trƣờng học...  
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 + Kiểm tra, sửa chữa, quấn lại và thay thế các động cơ 1 pha, 3 pha công 

suất nhỏ trong lƣới điện dân dụng và công nghiệp. 

+ Lắp đặt đƣợc hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xƣởng vừa 

và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;  

  + Sửa chữa, bảo trì đƣợc các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, 

đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật; 

  + Phán đoán đúng và sửa chữa đƣợc các hƣ hỏng thƣờng gặp trong các hệ 

thống điều khiển tự động thông thƣờng; 

+ Vận hành đƣợc những hệ thống điều tốc tự động, các dây chuyền sản 

xuất trong các nhà máy, xí nghiệp 

+ Có năng lực ngoại ngữ đáp ứng bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành; 

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm. 

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: 

- Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ 

thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp; 

- Làm việc trong các  tổ cơ điện, phòng bảo dƣỡng bảo trì thiết bị điện của 

các nhà máy, xí nghiệp. 

2.  hối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lƣợng môn học, mô đun: 27 

- Khối lƣợng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 60 tín chỉ  

- Khối lƣợng các môn học chung: 255 giờ 

- Khối lƣợng các môn học, mô đun chuyên môn: 1605 giờ 

- Khối lƣợng lý thuyết: 373 giờ; Thực hành, thực tập: 1177 giờ; Thi, kiểm tra: 

55 giờ 

3. Nội dung chƣơng trình: 

 

Mã 

MH/ 

M  

Tên môn học/mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thực tập 

/bài tập/ 

thảo luận 

Thi/ 

 iểm 

tra 

I Các môn học chung 11 255 94 148 13 

MH 01 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 
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MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH 04 
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 
2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

II 

Các môn học và mô đun 

chuyên môn 

(II.1 + II.2) 

49 1605 373 1177 55 

II.1 
Các môn học, mô đun kỹ 

thuật cơ sở 
6 195 73 110 12 

MH 07 An toàn điện 1 30 16 12 2 

MĐ 08 Vẽ kỹ thuật điện 1 30 15 13 2 

MĐ 09 Khí cụ điện 2 45 15 27 3 

MH 10 Mạch điện 1 1 30 16 12 2 

MĐ 11 Điện tử cơ bản 1 60 11 46 3 

II.2 

Các môn học, mô đun 

chuyên môn 

(II.2.1 + II.2.2+ II.2.3) 

43 1410 300 1067 43 

II.2.1 
Các môn học, mô đun 

chuyên môn nghề bắt buộc 
35 1140 232 875 33 

MĐ 12 Đo lƣờng điện 1 45 12 31 2 

MH 13 Cung cấp điện 1 45 24 19 2 

MĐ 14 Thiết bị điện gia dụng 2 60 19 38 3 

MĐ 15 Kỹ thuật lắp đặt điện 3 90 24 63 3 

MĐ 16 Máy điện 5 120 30 86 4 

MĐ 17 
Quấn dây máy điện nâng 

cao 
3 90 23 64 3 

MĐ 18 Trang bị điện 1 5 120 30 86 4 

MĐ 19 Trang bị điện 2 3 90 24 62 4 

MĐ 20 
Chuyên Đề ĐK Lập Trình 

Cở Nhỏ 
3 90 23 63 4 

MĐ 21 PLC cơ bản 3 90 23 63 4 

MĐ 22 Thực tập tốt nghiệp 6 300 0 300 0 

II.2.2 
Môn học, mô đun tự chọn 

(II.2.2.1 + II.2.2.2) 
4 150 34 110 6 

II.2.2.1 
Mô đun chuyên môn nghề 

tự chọn 1 
1 60 11 46 3 

MĐ 23 Kỹ thuật số      
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MĐ 24 Hàn cơ bản      

II.2.2.2 
Mô đun chuyên môn nghề 

tự chọn 2 
3 90 23 64 3 

MĐ 25 Kỹ thuật lạnh      

MĐ 26 Vi điều khiển      

II.2.3 
 hóa luận tốt nghiệp/mô 

đun thay thế 
4 120 34 82 4 

MĐ 27 Khóa luận tốt nghiệp 4 120 34 82 4 

MĐ 28 Điều khiển điện khí nén 2 60 17 41 2 

MĐ 29 Điện tử công suất 2 60 17 41 2 

Tổng cộng (  +   ) 60 1860 467 1325 68 

* Ghi chú: 

- Quy định 01 tín chỉ: ≥ 15 giờ học lý thuyết, ≥ 30 giờ học thực hành, ≥ 45 

giờ thực tập. 

- Ngoài thời gian thực học trên lớp học sinh còn có thời gian tự học, chuẩn 

bị cá nhân có hƣớng dẫn của giáo viên. 

4.  ƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình 

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội 

phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện. 

4.2. Hƣớng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

 Ngoài thời gian học tập theo chƣơng trình, kế hoạch đào tạo, ngƣời học 

đƣợc tạo điều kiện tham gia các hoạt động ngoại khóa sau: 

 Tham gia chƣơng trình giáo dục chính trị đầu khóa, thời gian 1 tuần đầu 

khóa học. 

 Tham gia học các chuyên đề kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

làm việc nhóm, làm việc độc lập và Chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục vào 

sinh hoạt đầu khóa.  

 Tham gia ngày hội tƣ vấn giới thiệu việc làm, thời gian 1 ngày, tổ chức 

vào học kỳ cuối khóa học. 

 Tham gia đối thoại với Hiệu trƣởng, 1 lần/ năm học. 

 Tham gia học chuyên đề Khởi nghiệp vào cuối khóa.  

 Tham gia các hoạt động ngoại khóa khác do Trƣờng tổ chức nhƣ:  

 Các hoạt động tình nguyện, về nguồn, ...trong thời gian nghỉ hè, lễ, tết, 

thứ bảy, chủ nhật. 

 Các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao: Theo kế hoạch của Trƣờng 

 Vệ sinh trƣờng lớp...Thời gian: 2 giờ/ tuần 

4.3. Hƣớng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun: 
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 Thực hiện theo quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của 

trƣờng đƣợc cụ thể hoá theo thông tƣ 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 

của Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội về Quy định tổ chức thực hiện 

chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng hoặc theo phƣơng 

thức tích luỹ mô đun, hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt 

nghiệp.  

 Hình thức thi kết thúc môn học, mô đun: viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài 

tập thực hành.  

 Thời gian thi kết thúc môn học, mô đun đƣợc quy định cụ thể theo từng 

chƣơng trình đào tạo các môn học, mô đun 

4.4. Hƣớng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:  

 Đối với đào tạo theo phƣơng thức tích lũy tín chỉ:  

 Ngƣời học phải học hết chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp theo từng 

ngành, nghề và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chƣơng trình đào 

tạo. 

 Ngƣời học phải đạt đƣợc các kiến thức kỹ năng mềm nhƣ kỹ năng giao 

tiếp, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập và khởi sự doanh nghiệp trong khoá 

học. 

 Hiệu trƣởng nhà trƣờng căn cứ vào kết quả tích lũy của ngƣời học để 

quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho ngƣời học hoặc phải làm chuyên 

đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.  

 Hiệu trƣởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt 

nghiệp theo quy định của trƣờng. 

4.5. Các chú ý khác :  

 Chƣơng trình xây dựng  đào tạo theo tín chỉ. 

 Nội dung chƣơng trình đào tạo gồm có các môn học bắt buộc và các môn 

học/ mô đun tự chọn.  

Chƣơng trình có 3 nhóm môn học/ mô đun tự chọn đƣợc thực hiện từ học kỳ 

2 đến học kỳ 4 của khoá đào tạo. Gồm: 

 Các môn học, mô đun cơ sở tự chọn: học sinh chỉ chọn một trong hai môn 

học tự chọn. 

 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề tự chọn: học sinh chỉ chọn một 

trong hai mô đun. 

 Khoá luận tốt nghiệp/ Các mô đun thay thế: nếu học sinh không chọn làm 

khoá luận tốt nghiệp thì phải học 2 mô đun thay thế.  

  ỆU TRƢỞNG 
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P ẦN   -   T QUẢ T    N  G   C ẤT  Ƣ NG C ƢƠNG TRÌN  

 ÀO TẠO 

1. TỔNG QUAN C UNG 

1.1. Căn cứ tự đánh giá- 

Trƣờng Trung cấp Gò Công tự kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề 

nghiệp theo công văn số 1144/SLĐTBXH-LĐVL-GDNN về việc thực hiện quy định hệ 

thống bảo đảm chất lƣợng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023 của Sở Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội Tiền Giang. Đây là cơ hội để Trƣờng tự đánh giá một cách 

toàn diện, phân tích những điểm mạnh, những tồn tại cần khắc phục trong công 

tác tổ chức điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn trong 

hoạt động đào tạo nghề Điện công nghiệp, cũng nhƣ các công tác hỗ trợ phục vụ 

khác trong 2 năm gần đây (2022 - 2023). Từ đó, đề ra kế hoạch nhằm phát huy 

những mặt mạnh, tích cực. Đồng thời, khắc phục kịp thời những hạn chế để thực 

hiện tốt hơn những nhiệm vụ chính trị do Nhà nƣớc giao trong thời gian tới. 

Căn cứ tự kiểm định: 

- Căn cứ thông tƣ số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 quy định tiêu 

chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp; 

- Căn cứ thông tƣ số 28/2017/TT – BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 

2017 của Bộ Lao Động-Thƣơng binh và Xã hội quy định hệ thống đảm bảo chất 

lƣợng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

- Căn cứ công văn số 454/TCGDNN – KĐCL ngày 25 tháng 3 năm 2019 

của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hƣớng dẫn đánh giá tự kiểm định 

chất lƣợng chƣơng trình đào tạo; 

- Các nội dung tập huấn về tự kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp 

đã đƣợc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo cho cán bộ, giáo viên 

của Nhà trƣờng. 

1.2. Mục đích tự đánh giá: 

Trong quá trình tự đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo nghề Điện 

công nghiệp. Nhà trƣờng sẽ tổ chức tự đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục 

tiêu, chƣơng trình, nội dung dạy nghề, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, 

dịch vụ cho ngƣời học của Nhà trƣờng và các điều kiện, phƣơng thức học tập 

của HS, của giáo viên so với bộ tiêu chí. Xác định mức độ đạt đƣợc của chƣơng 

trình thông qua việc đối chiếu, so sánh với các yêu cầu của bộ tiêu chí kiểm định 

chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp của chƣơng trình đào tạo. Phát hiện các điểm 

không phù hợp cần cải thiện trong thời gian ngắn, trung và dài hạn. Qua đó, giúp 

Nhà trƣờng hoạch định chiến lƣợc phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, 

tiến tới xây dựng Trƣờng đạt chuẩn quốc gia, trở thành đơn vị dạy nghề đạt chất 

lƣợng cao, có thƣơng hiệu và uy tín trong nƣớc, đƣợc xã hội biết đến và thừa 

nhận. 

1.3. Yêu cầu tự đánh giá: 
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- Thể hiện sự bình đẳng, khách quan, trung thực và minh bạch trong quá 

trình tự kiểm định; 

- Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với tất cả các thành viên trong 

Trƣờng;  

- Đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch;  

- Đánh giá toàn diện các hoạt động, mức độ thực hiện mục tiêu, chƣơng 

trình, nội dung đào tạo của nghề Điện công nghiệp; 

- Thực hiện các yêu cầu của bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng 

chƣơng trình đào tạo. 

1.4. Phƣơng pháp tự đánh giá: 

- Nghiên cứu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng chƣơng trình 

đào tạo do Bộ trƣởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành, và các tài liệu, hồ sơ minh 

chứng kèm theo; 

- Thu thập thông tin, rà soát các hoạt động của Trƣờng và những chứng cứ 

để chứng minh;  

- Khảo sát thực tế, thảo luận, lấy ý kiến với các đơn vị, cán bộ quản lý, 

giáo viên, ngƣời học và ngƣời sử dụng lao động. 

1.5. Các bƣớc tiến hành tự đánh giá: 

Quy trình tự kiểm định của Trƣờng gồm các bƣớc sau 

1. Thành lập Hội đồng kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp. 

2. Xác định mục đích, phạm vi tự kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề 

nghiệp.  

3. Xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp của 

Trƣờng và các đơn vị trực thuộc. 

4. Thực hiện tự kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp của các đơn vị 

trực thuộc. 

5. Thực hiện tự kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp cấp Trƣờng 

của Hội đồng kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp Nhà trƣờng- Thu thập 

thông tin và minh chứng; xử lý phân tích các thông tin và minh chứng.  

6. Đánh giá mức độ mà các đơn vị trực thuộc đã đạt đƣợc theo từng tiêu 

chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp.  

7. Viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp.  

8. Công bố công khai kết quả tự kiểm định trong nội bộ Trƣờng.  

Trƣờng đã xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện tự kiểm định; thành lập 

Hội đồng kiểm định, Ban thƣ ký giúp việc cho hội đồng. 

Các khoa, phòng trong Trƣờng lập kế hoạch và phân công CB, GV trong 

các khoa, phòng chức năng quản lý các lĩnh vực liên quan đến các tiêu chuẩn 

KĐCL. Trƣởng các phòng, khoa cũng nhƣ cán bộ tham gia thu thập minh chứng 

theo hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí trên cơ sở các minh chứng đã có của năm 
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trƣớc và bổ sung các minh chứng còn thiếu để củng cố và nâng chất lƣợng đào 

tạo. Các nhóm chuyên trách tập hợp các nhóm minh chứng theo tiêu chuẩn để 

phân tích đánh giá và lập báo cáo theo phiếu mô tả các tiêu chuẩn đƣợc phân 

công. Thƣ ký hội đồng tổng hợp kết quả từ các báo cáo phân tích tiêu chuẩn, 

tiêu chí do các nhóm chuyên trách cung cấp để lập dự thảo Báo cáo tự kiểm 

định. Ban thƣ ký họp thông qua dự thảo Báo cáo tự kiểm định. Báo cáo sau khi 

đƣợc chỉnh sửa và bổ sung thông tin cần thiết, trình Hội đồng kiểm định xem 

xét. Ban thƣ ký tiếp tục chỉnh sửa dự thảo Báo cáo tự kiểm định trình Hội đồng 

kiểm định tiếp tục xem xét. Hội đồng kiểm định sẽ trình Hiệu trƣởng báo cáo và 

gửi cho lãnh đạo các đơn vị, tổ chức trong toàn Trƣờng lấy ý kiến phản biện. 

Ban thƣ ký thu thập ý kiến của các phản biện và ý kiến của hiệu trƣởng để hoàn 

chỉnh Báo cáo tự kiểm định lần cuối, trình Hiệu trƣởng phê duyệt, công bố và 

nộp Báo cáo cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Sở Lao động-Thƣơng binh 

và Xã hội Tiền Giang. 
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3. T    N  G   

3.1 . Tổng hợp kết quả tự đánh giá 

Mẫu 3.1- TỔNG   P   T QUẢ T    N  G   C ẤT  Ƣ NG 

C ƢƠNG TRÌN   ÀO TẠO NG Ề   ỆN CÔNG NG  ỆP 

TT 
Tiêu chí, tiêu chuẩn, 

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn) 

 iểm 

chuẩn 

Tự  đánh 

giá của cơ 

sở giáo dục 

nghề 

nghiệp 

  Ề XUẤT   T QUẢ  ẠT  Ƣ C 
Đạt chuẩn chất 

lượng 

 Tổng điểm 100 88 

1 
TIÊU CHÍ 1 - MỤC T ÊU, QUẢN  Ý VÀ TÀ  

CHÍNH 

6 6 

  

Tiêu chuẩn 1- Mục tiêu của chƣơng trình đào tạo 

phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị 

trƣờng lao động, đƣợc công bố công khai và đƣợc 

rà soát, điều chỉnh theo quy định. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 2- Cơ sở đào tạo có văn bản giao 

nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách 

chƣơng trình đào tạo và các đơn vị có liên quan 

đến việc thực hiện chƣơng trình đào tạo; khoa/đơn 

vị phụ trách chƣơng trình đào tạo hoàn thành các 

nhiệm vụ đƣợc giao liên quan đến chƣơng trình 

đào tạo. 

2 2 

  

Tiêu chuẩn 3- Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên 

cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một 

ngƣời học, đảm bảo chất lƣợng của chƣơng trình 

đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện 

chƣơng trình đào tạo. 

2 2 

2 TIÊU CHÍ 2 -  OẠT  ỘNG  ÀO TẠO  14 12 

 

Tiêu chuẩn 1- Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện 

công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển 

sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của 

cơ sở đào tạo. 

2 2 

 
Tiêu chuẩn 2- Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo 

và tổ chức đào tạo theo quy định. 

2 2 

 Tiêu chuẩn 3- Thực hiện phƣơng pháp đào tạo phù 2 2 



15 

 

TT 
Tiêu chí, tiêu chuẩn, 

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn) 

 iểm 

chuẩn 

Tự  đánh 

giá của cơ 

sở giáo dục 

nghề 

nghiệp 

hợp với nội dung chƣơng trình đào tạo, kết hợp 

rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến 

thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, 

năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức 

làm việc theo nhóm của ngƣời học; thực hiện ứng 

dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt 

động dạy và học. 

 

Tiêu chuẩn 4- Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị 

sử dụng lao động trong việc tổ chức, hƣớng dẫn 

cho ngƣời học thực hành, thực tập tại đơn vị sử 

dụng lao động; 100% ngƣời học trƣớc khi tốt 

nghiệp đều đƣợc thực hành tại đơn vị sử dụng lao 

động phù hợp với ngành, nghề đào tạo. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 5- Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận 

tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, 

cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ ngƣời học 

đủ và đúng theo quy định. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 6- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt 

động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả 

kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy 

và học cho phù hợp. 

2 2 

 
Tiêu chuẩn 7- Tổ chức đào tạo liên thông theo quy 

định. 

2 0 

3 
TIÊU CHÍ 3 - N À G  O, C N BỘ QUẢN 

LÝ VÀ NHÂN VIÊN  

16 12 

 

Tiêu chuẩn 1- 100% nhà giáo tham gia giảng dạy 

đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy 

định. 

2 2 

 
Tiêu chuẩn 2- Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn 

thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao. 

2 0 

 

Tiêu chuẩn 3- Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn 

học thuộc chƣơng trình đào tạo có đủ nhà giáo 

đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số ngƣời học/lớp và tỉ lệ 

quy đổi ngƣời học/nhà giáo theo quy định. 

2 2 



16 

 

TT 
Tiêu chí, tiêu chuẩn, 

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn) 

 iểm 

chuẩn 

Tự  đánh 

giá của cơ 

sở giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 

Tiêu chuẩn 4- Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo 

cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề 

tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà 

giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp. 

2 0 

 

Tiêu chuẩn 5- Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức 

cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, 

bồi dƣỡng. 

2 2 

 
Tiêu chuẩn 6- 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập 

tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 7- 100% cán bộ quản lý và nhân viên 

đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy 

định. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 8- Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và 

nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào 

tạo giao. 

2 2 

 4 
TIÊU CHÍ 4 - C ƢƠNG TRÌN , G  O 

TRÌNH 

24 24 

  

Tiêu chuẩn 1- Chƣơng trình đào tạo đƣợc xây 

dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh 

giá và cập nhật theo quy định. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 2- Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn 

vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và 

thẩm định chƣơng trình đào tạo. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 3- Chƣơng trình đào tạo thể hiện đƣợc 

khối lƣợng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 4- Chƣơng trình đào tạo thể hiện đƣợc 

sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-

đun, môn học để đảm bảo thực hiện đƣợc mục tiêu 

giáo dục nghề nghiệp. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 5- Chƣơng trình đào tạo thể hiện đƣợc 

những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ 

giáo viên để triển khai thực hiện chƣơng trình đào 

tạo nhằm đảm bảo chất lƣợng đào tạo. 

2 2 
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TT 
Tiêu chí, tiêu chuẩn, 

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn) 

 iểm 

chuẩn 

Tự  đánh 

giá của cơ 

sở giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 

Tiêu chuẩn 6- Chƣơng trình đào tạo thể hiện đƣợc 

phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập, xác định 

mức độ đạt yêu cầu về năng lực của ngƣời học sau 

khi học xong các mô-đun, môn học của chƣơng 

trình đào tạo. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 7- Chƣơng trình đào tạo đảm bảo phù 

hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phƣơng 

và đất nƣớc, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong 

sản xuất, dịch vụ. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 8- Chƣơng trình đào tạo đảm bảo việc 

liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống 

giáo dục quốc dân. 

2 2 

 
Tiêu chuẩn 9- Có đủ giáo trình cho các mô-đun, 

môn học của chƣơng trình đào tạo. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 10- 100% giáo trình đƣợc biên soạn 

hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và 

cập nhật theo quy định. 

2 2 

  

Tiêu chuẩn 11- Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về 

nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, 

môn học trong chƣơng trình đào tạo; nội dung 

giáo trình phù hợp để thực hiện phƣơng pháp dạy 

học tích cực. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 12- Nội dung giáo trình đảm bảo phù 

hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ. 

2 2 

5 
TIÊU CHÍ 5 - CƠ SỞ VẬT C ẤT, T   T BỊ 

 ÀO TẠO VÀ T Ƣ V ỆN  

16 14 

 

Tiêu chuẩn 1- Phòng học, phòng thí nghiệm, 

xƣởng thực hành, hệ thống điện, nƣớc đảm bảo 

quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo. 

2 2 

 
Tiêu chuẩn 2- Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào 

tạo đáp ứng yêu cầu của chƣơng trình đào tạo. 

2 2 

 
Tiêu chuẩn 3- Đảm bảo đủ số lƣợng thiết bị đào 

tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo. 

2 2 



18 

 

TT 
Tiêu chí, tiêu chuẩn, 

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn) 

 iểm 

chuẩn 

Tự  đánh 

giá của cơ 

sở giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 

Tiêu chuẩn 4- Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo 

đƣợc bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, 

đảm bảo các yêu cầu sƣ phạm, an toàn lao động, 

vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trƣờng; thiết bị 

đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, đƣợc sử dụng 

đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dƣỡng theo 

quy định. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 5- Nguyên, nhiên, vật liệu đƣợc bố trí 

sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; đƣợc quản 

lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế 

hoạch và tiến độ đào tạo. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 6- Thƣ viện có đủ chƣơng trình, giáo 

trình đã đƣợc cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại 

giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng đƣợc 

nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và 

ngƣời học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo 

tối thiểu 05 đầu sách/ngƣời học; 100% chƣơng 

trình, giáo trình đƣợc số hóa và tích hợp với thƣ 

viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào 

tạo. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 7- Thƣ viện đƣợc trang bị máy tính và 

nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra 

cứu tài liệu. 

2 0 

 
Tiêu chuẩn 8- Có các phần mềm ảo mô phỏng 

thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy. 

2 2 

 6 TIÊU CHÍ 6 - DỊC  VỤ C O NGƢỜ   ỌC  8 8 

 

Tiêu chuẩn 1- Ngƣời học đƣợc cung cấp đầy đủ 

thông tin về chƣơng trình đào tạo; quy chế đào 

tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế 

kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, 

quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính 

sách đối với ngƣời học. 

2 2 

 
Tiêu chuẩn 2- Ngƣời học đƣợc hƣởng các chế độ, 

chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính 

2 2 
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TT 
Tiêu chí, tiêu chuẩn, 

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn) 

 iểm 

chuẩn 

Tự  đánh 

giá của cơ 

sở giáo dục 

nghề 

nghiệp 

sách và thực hiện chính sách khen thƣởng, động 

viên khuyến khích kịp thời đối với ngƣời học đạt 

kết quả cao trong học tập và tƣ vấn, hỗ trợ kịp thời 

cho ngƣời học trong quá trình học tập. 

 

Tiêu chuẩn 3- Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp 

cho ngƣời học các thông tin về nghề nghiệp, thị 

trƣờng lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, 

giới thiệu việc làm cho ngƣời học sau khi tốt 

nghiệp. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 4- Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng 

hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao cho ngƣời học. 

2 2 

7 
TIÊU CHÍ 7 - G  M S T,   N  G   C ẤT 

 Ƣ NG 

16 14 

 

Tiêu chuẩn 1- Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 

10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng 

của ngƣời tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử 

dụng lao động và sự phù hợp của chƣơng trình 

đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 2- Thực hiện điều tra lần vết đối với 

ngƣời tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, 

đánh giá về chất lƣợng đào tạo của cơ sở đào tạo 

và sự phù hợp của chƣơng trình đào tạo với vị trí 

việc làm của ngƣời tốt nghiệp. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 3- Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 

50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên 

quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ 

nhiệm, bồi dƣỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, 

cán bộ quản lý. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 4- Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 

30% ngƣời học về chất lƣợng, hiệu quả của các 

hình thức, phƣơng thức đào tạo, chất lƣợng giảng 

dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch 

2 0 
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TT 
Tiêu chí, tiêu chuẩn, 

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn) 

 iểm 

chuẩn 

Tự  đánh 

giá của cơ 

sở giáo dục 

nghề 

nghiệp 

vụ đối với ngƣời học. 

 
Tiêu chuẩn 5- Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá 

chất lƣợng chƣơng trình đào tạo theo quy định. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 6- Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế 

hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất 

lƣợng chƣơng trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự 

đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá 

ngoài (nếu có). 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 7- Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt 

nghiệp, tối thiểu 80% ngƣời học có việc làm phù 

hợp với ngành, nghề đào tạo. 

2 2 

 

Tiêu chuẩn 8- Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao 

động đƣợc điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ 

năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp 

của ngƣời tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng 

lao động. 

2 2 
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Mẫu 3.2. B O C O   N  G   C   T  T TIÊU CHÍ 

3.2.1.TIÊU CHÍ 1- Mục tiêu, quản lý và tài chính 

 ánh giá tổng quát tiêu chí 1 

Mở đầu  

Thị xã Gò Công là vùng kinh tế trọng điểm phía đông của tỉnh có khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp. Điều không thể thiếu trong kế hoạch phát triển 

các khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới của khu vực Gò Công là việc cung 

ứng nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Đây 

cũng là lý do UBND tỉnh Tiền Giang thấy cần thiết có một trƣờng đào tạo nghề 

trình độ trung cấp để đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cung cấp cho các khu, 

cụm công nghiệp phía Đông cũng nhƣ của tỉnh.  

Ngày 22/2/2019, UBND tỉnh Tiền Giang ra Quyết định số 537/QĐ-

UBND về thành lập Trƣờng Trung cấp Gò Công. 

Mục tiêu là đào tạo ngƣời lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình 

độ khác nhau, có đạo đức, lƣơng tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công 

nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho ngƣời lao động có khả năng tìm việc làm, 

tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội. Học sinh, học viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của 

một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào 

công việc, có các phẩm chất cần thiết của ngƣời lao động hiện đại trong xu thế cạnh 

tranh của nền kinh tế thị trƣờng và xu hƣớng hội nhập quốc tế, có khả năng tự học và 

tiếp tục học lên ở bậc cao đẳng, đại học. 

Sứ mạng là đào tạo những học sinh, học viên có phẩm chất đạo đức chính trị, có 

trình độ chuyên môn kỹ thuật chất lƣợng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng lao động, 

phù hợp với sự phát triển của kinh tế hiện nay trong khu vực Gò Công nói riêng và cả 

nƣớc nói chung.  

Trƣờng có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với quy định của nhà nƣớc cũng nhƣ 

với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của trƣờng và hoạt động có hiệu quả. 

Bên cạnh Đảng bộ Trƣờng trung cấp Gò Công đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo 

nhà trƣờng và chỉ đạo các đoàn thể chính trị trong nhà trƣờng hoạt động có hiệu quả, có 

phân công và tập trung chỉ đạo theo Nghị quyết và kế hoạch hàng tháng, góp phần tích 

cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ dạy và học trong nhà trƣờng.  

Công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, giáo viên đƣợc Đảng bộ và Ban Giám hiệu 

đặc biệt quan tâm trên cơ sở định hƣớng phát triển của trƣờng. 

Các Phòng chức năng, các Khoa chuyên môn, trung tâm trực thuộc Trƣờng đều 

có chức năng hoạt động rõ ràng. 

Công tác thanh tra, kiểm tra đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, nghiêm túc trên mọi 

mặt hoạt động góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy và phục vụ. 

* Những điểm mạnh 
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Để có đƣợc kết quả nhƣ hôm nay là nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo 

và sự tâm huyết của đội ngũ tập thể cán bộ, nhân viên và thầy cô giáo của nhà 

trƣờng. Hàng năm nhà trƣờng đều xác định mục tiêu cụ thể trong báo cáo tổng 

kết và phƣơng hƣớng hoạt động, đƣa ra các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu 

phải phấn đấu và những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. 

Mục tiêu và sứ mạng của trƣờng các năm qua đã đƣợc công bố rộng rãi 

trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, thông qua các bài viết giới thiệu về 

trƣờng trên báo, trên trang web của trƣờng; thông báo tuyển sinh trên đài truyền 

thanh các huyện, tại các Hội chợ việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm Tiền 

Giang tổ chức, trên đài truyền thanh truyền hình các huyện để nhiều phụ huynh 

và ngƣời học đƣợc biết. 

Các nội quy, quy chế của nhà trƣờng đƣợc xây dựng đầy đủ và triển khai 

đến toàn thể các cán bộ, giáo viên và nhân viên trong Trƣờng. Hàng năm, đƣợc 

rà soát sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Ban Giám hiệu và các lãnh đạo phòng, khoa trong toàn trƣờng luôn quan 

tâm đến nhu cầu của viên chức và học sinh, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

viên chức và học sinh phát huy quyền làm chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo. 

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa trong trƣờng đƣợc quy định rõ 

ràng và có quy chế phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chung của 

toàn trƣờng. 

Hàng năm, có kế hoạch đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, giáo viên và khuyến 

khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể nhƣ Công đoàn, Đoàn thanh niên 

trƣờng hoạt động theo điều lệ và cùng đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, 

góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển trƣờng. 

* Những tồn tại 

Đội ngũ cán bộ quản lý đa số còn trẻ và ít kinh nghiệm, cần tăng cƣờng 

bồi dƣỡng cho cán bộ quản lý. 

Công tác rà soát, sửa đổi hệ thống văn bản chủ yếu dựa vào tình hình thực 

tế, chƣa có kế hoạch cụ thể. Sắp tới, nhà trƣờng cần xây dựng kế hoạch rà soát, 

sửa đổi theo từng giai đoạn. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng 

Công tác kiểm tra, thanh tra cần đƣợc phát huy hơn nữa và có biện pháp 

xử lý nghiêm những trƣờng hợp vi phạm. Cần có kế hoạch bồi dƣỡng, nâng cao 

nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, ban thanh tra nhân dân để đáp ứng 

tốt hơn nhiệm vụ đƣợc giao. 

 iểm đánh giá tiêu chí 1 

Tiêu chí, tiêu chuẩn  iểm tự đánh giá 

Tiêu chí 1 4 
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Tiêu chuẩn 1 2 

Tiêu chuẩn 2 2 

Tiêu chuẩn 3 0 

Tiêu chuẩn 1- Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở 

đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà 

soát, điều chỉnh theo quy định. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

- Hàng năm, nhà trƣờng thƣờng xuyên điều chỉnh chƣơng trình đào tạo phù 

hợp với nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, trong đó mục tiêu chƣơng 

trình đào tạo có đầy đủ các nội dung kiến thức, kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu 

thị trƣờng lao động hoặc nhu cầu của các đơn vị sử dụng có liên kết với nhà 

trƣờng (1.1.01- Phiếu thu thập ý kiến của đơn vị sử dụng lao động về 

chƣơng trình đào tạo nghề, 1.1.02- Quyết định ban hành chƣơng trình đào 

tạo nghề  iện công nghiệp).  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1- 2 điểm  

Tiêu chuẩn 2- Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị 

phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện 

chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành 

các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

- Nhà trƣờng ban hành kế hoạch đào tạo của từng nghề theo từng khoá học 

và giao trách nhiệm cho các khoa có liên quan phụ trách và cùng phối hợp với 

Phòng Đào tạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề theo đúng quy định (1.2.01- Kế 

hoạch đào tạo các nghề  iện công nghiệp niên khóa 2021 – 2023 và niên khóa 

2022 - 2024). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 1- 2 điểm  

Tiêu chuẩn 3-  Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối 

thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ 

nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Năm 2022 nhà trƣờng xây dựng mức học phí cho từng ngành nghề cho một 

học sinh, nhƣng chỉ mang tính tƣơng đối nên chƣa đƣợc duyệt chƣa phù hợp với 

tình hình thực tế đơn vị . Nguồn kinh phí ngân sách cấp bù  để thực hiện chi hoạt 

động các ngành nghề đảm bảo . 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 1- 0 điểm  

3.2.2.TIÊU CHÍ 2- Hoạt động đào tạo 

 ánh giá tổng quát tiêu chí 2- 

Mở đầu 
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Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2021, 2022 với mục tiêu nâng cao chất 

lƣợng dạy và học. Trong đó hoạt động dạy quyết định đến chất lƣợng đào tạo 

của nhà trƣờng. Vì vậy, trong quá trình tuyển sinh Nhà trƣờng luôn thực hiện 

đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ LĐTBXH đã ban hành. Hàng năm, Nhà trƣờng 

đều có kế hoạch tuyển sinh cụ thể, trao đổi phƣơng thức tổ chức thực hiện phối 

hợp linh hoạt với các trƣờng THCS trên địa bàn khu vực Gò Công. Nhằm đáp 

ứng nhu cầu học tập của ngƣời học, tập thể viên chức và lãnh đạo nhà trƣờng đã 

thực hiện mục tiêu đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Để đảm bảo chất lƣợng 

đào tạo nghề, BGH nhà trƣờng đã tập trung lãnh đạo, tăng cƣờng công tác quản 

lý và nâng cao chất lƣợng giảng dạy của các khoa chuyên môn. Với sự chỉ đạo 

sát sao của BGH, sự nỗ lực đội ngũ CBGV-NV trong toàn Trƣờng đã nâng cao 

chất lƣợng đào tạo, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động dạy và học.  

* Những điểm mạnh-  

Công tác tuyển sinh của Trƣờng đƣợc thực hiện theo kế hoạch, đƣợc cụ 

thể hoá bằng các thông báo tuyển sinh đảm bảo chất lƣợng đầu vào. Thực hiện 

theo Quy chế tuyển sinh của Bộ LĐTBXH quy định. 

Nhà trƣờng đã thực hiện đa dạng hóa các phƣơng thức tổ chức đào tạo 

nhƣ trình độ trung cấp, sơ cấp và dƣới 3 tháng, đào tạo lƣu động theo địa chỉ để 

đáp ứng yêu cầu của ngƣời học, ngƣời sử dụng lao động.  

Để đảm bảo chất lƣợng trong quá trình dạy và học, Nhà trƣờng đã xây 

dựng kế hoạch đào tạo và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với các yêu cầu của 

thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thực hiện đổi mới phƣơng pháp dạy học, 

phƣơng pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá phù hợp với phƣơng thức đào tạo, 

hình thức học tập và đặc thù của môn học.  

Bên cạnh đó, Nhà trƣờng đã thực hiện những chính sách khuyến khích 

cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả trong quá trình dạy và học, 

chất lƣợng đào tạo ngày càng đƣợc nâng cao, phù hợp với sự phát triển của xã 

hội.  

Các hoạt động dạy và học dựa trên mục tiêu nội dung, chƣơng trình dạy 

nghề đã đƣợc phê duyệt, Trƣờng đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào 

tạo đúng tiến độ và có hiệu quả. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập, Nhà trƣờng luôn đảm bảo nghiêm túc, khách quan, phù hợp với phƣơng 

thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù của mô đun, môn học. Đặc biệt, trong 

những năm qua trang thiết bị thực hành, thực tập không ngừng đƣợc chú trọng 

đầu tƣ, nâng cấp, đây cũng là yếu tố hết sức thuận lợi cho công tác giảng dạy và 

học tập nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng.  

* Những, tồn tại-  
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Về sáng kiến kinh nghiệm, các công trình nghiên cứu khoa học trong 

giảng dạy còn hạn chế, chƣa khai thác hết năng lực thiết bị hiện có của Trƣờng. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng-  

Nhà trƣờng đang xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo liên thông giữa các 

trình độ nghề theo quy định. 

Nhà trƣờng cũng đã liên hệ với trƣờng Cao đẳng Tiền Giang để liên kết 

đào tạo liên thông giữa các trình độ theo quy định. Ngoài ra Nhà trƣờng sẽ tăng 

cƣờng hơn nữa công tác phối hợp doanh nghiệp trong đào tạo nghề, gắn với việc 

giải quyết việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, tăng cƣờng hơn 

nữa công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào dạy học. Mở rộng 

quan hệ giao lƣu, hợp tác với các trƣờng bạn để trao đổi kinh nghiệm về chuyên 

môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy, tạo 

ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

 iểm đánh giá tiêu chí 2 

Tiêu chí, tiêu chuẩn  iểm tự đánh giá 

Tiêu chí 2 12 

Tiêu chuẩn 1 2 

Tiêu chuẩn 2 2 

Tiêu chuẩn 3 2 

Tiêu chuẩn 4 2 

Tiêu chuẩn 5 2 

Tiêu chuẩn 6 2 

Tiêu chuẩn 7 0 

 

Tiêu chuẩn 1-  Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy 

định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào 

tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

- Hàng năm, Trƣờng thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định hiện 

hành. Ban hành quy chế tuyển sinh, thành lập Hội đồng tuyển sinh, các ban phục 

vụ và thực hiện quy trình tuyển sinh theo quy định (2.1.01- Quyết định số 

215/Q -TCGC ngày 23/8/2021 về việc ban hành Quy định Quy chế tuyển 

sinh trình độ Trung cấp, Sơ cấp và Dạy nghề thƣờng xuyên; 2.1.02-  ế 

hoạch số 518/  -S  TBX  ngày 25/3/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ 

tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp năm 2022 và  ế hoạch số 02/  -TCGC 

ngày 10/01/2022 về việc tuyển sinh trình độ trung cấp năm 2022; 2.1.03- 

Thông báo số 04/TB-TCGC ngày 10/01/2022 về việc tuyển sinh năm 2022; 

2.1.04- Quyết định số 02/Q -TCGC ngày 03/01/2023 về việc thành lập  ội 

đồng tuyển sinh năm 2023; 2.1.05-  ồ sơ đăng ký học năm 2023; 2.1.06- 
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Biên bản họp xét tuyển và danh sách xét tuyển năm 2023; 2.1.07 Quyết định 

số 141, Quyết định số 190 về việc công nhận học sinh trúng tuyển trình độ 

trung cấp năm 2023; 2.1.08- Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2023; 2.1.09- 

Danh sách học sinh nhập học và Quyết định số học sinh trúng tuyển nghề 

 iện công nghiệp các năm 2022, 2023; 2.1.10- Biên bản thanh, kiểm tra 

công tác tuyển sinh 2023). Kết thúc tuyển sinh, Trƣờng thực hiện công tác báo 

kết quả thực hiện theo quy định. 

Nhà trƣờng thực hiện tốt tiêu chí này. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 2- 2 điểm  

Tiêu chuẩn 2- Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy 

định. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Để đảm bảo kế hoạch đào tạo đƣợc thực hiện đúng tiến độ, chất lƣợng và 

hiệu quả, hàng năm nhà trƣờng đều xây dựng tiến độ đào tạo theo từng năm học 

cho các khóa/lớp đang đào tạo, phân công giáo viên giảng dạy đảm bảo chuyên 

môn, khối lƣợng theo qui định (1.2.01-Kế hoạch đào tạo các nghề  iện công 

nghiệp niên khóa 2021 – 2023 và niên khóa 2022 - 2024; 2.2.02-Tiến độ đào 

tạo năm 2021– 2023 và niên khóa 2022 - 2024; 2.2.03- ế hoạch giáo viên 

năm học 2022, 2023). Trong quá trình giảng dạy, nhà trƣờng có ban hành các 

mẫu hồ sơ sổ sách cho giáo viên làm căn cứ thực hiện trong quá trình lên lớp 

nhƣ- sổ lên lớp - để ghi nhận tình hình giảng dạy của giáo viên, điểm danh học 

sinh vắng, trễ và kết quả học tập của học sinh (2.2.04-Sổ lên lớp năm học 2021-

2022, 2022-2023), giáo án - thể hiện nội dung, phƣơng pháp và hình thức tổ 

chức lớp học của giáo viên (2.2.05-Giáo án năm học 2021-2022, 2022-2023), 

sổ tay giáo viên – ghi nhận tình hình vắng trễ của học sinh, kết quả học tập của 

từng môn học... (2.2.06-Sổ tay giáo viên năm học 2021-2022, 2022-2023). 

Thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nhà trƣờng cử cán 

bộ phòng đào tạo chịu trách nhiệm theo dõi việc chấp hành giờ lên lớp (2.2.07-

Sổ theo dõi của phòng đào tạo), Phòng đào tạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến 

độ giảng dạy, giám sát kế hoạch và nội dung giảng dạy theo đúng chƣơng trình 

đào tạo của từng nghề. Việc kiểm tra giám sát đƣợc thực hiện định kỳ hoặc đột 

xuất qua các biện pháp nhƣ- kiểm tra giáo án, kiểm tra sổ lên lớp, dự giờ giáo 

viên. Nhìn chung các môn học đều thực hiện đúng với kế hoạch và mục tiêu đề 

ra. 

Trƣờng tổ chức thực hiện tốt theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã 

đƣợc phê duyệt. 

Điểm tự đánh giá tiên chuẩn 2, tiêu chí 2: 2 điểm 

Tiêu chuẩn 3:  Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương 

trình đào tạo, kết hợp rèn luyện kỹ năng thực hành với trang bị kiến thức chuyên 
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môn- phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập tổ 

chức làm việc theo nhóm của người học, thực hiện ứng dụng công nghệ thông 

tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Về phƣơng pháp đào tạo đƣợc thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực 

hành với trang bị kiến thức chuyên môn, phát huy tính tích cực tự giác, năng 

động, khả năng làm việc độc lập của ngƣời học, tổ chức làm việc theo nhóm. 

Hàng năm trƣờng tiến hành kế hoạch, nhiệm vụ năm học và tổ chức đào tạo theo 

đúng chƣơng trình đào tạo đã đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt. Chƣơng trình đào tạo 

của từng ngành có mục tiêu cụ thể, nội dung chƣơng trình đảm bảo đúng quy 

chế đào tạo, phù hợp với yêu cầu địa phƣơng. Các Khoa luôn thực hiện đúng 

thời lƣợng thực hành, thực tập của ngƣời học theo phân công chuyên môn và kế 

hoạch đào tạo đảm bảo kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến 

thức chuyên môn theo quy định. (1.2.01- ế hoạch đào tạo các nghề đào tạo 

tại trƣờng; 2.2.02-Tiến độ đào tạo các năm; 2.2.03- ế hoạch giáo viên các 

năm 2022, 2023) 

Trong quá trình giảng dạy của giáo viên tại trƣờng trung cấp Gò Công, 

giáo viên đã chuẩn bị đầy đủ sổ lên lớp theo quy định sổ lên lớp gồm các nội 

dung nhƣ sau: Trong quá trình giảng dạy, nhà trƣờng có ban hành các mẫu hồ sơ 

sổ sách cho giáo viên làm căn cứ thực hiện trong quá trình lên lớp nhƣ: sổ lên 

lớp - để ghi nhận tình hình giảng dạy của giáo viên, điểm danh học sinh vắng, 

trễ và kết quả học tập của học sinh (2.2.04-Sổ lên lớp năm học 2022-2023), 

giáo án - thể hiện nội dung, phƣơng pháp và hình thức tổ chức lớp học của giáo 

viên mục tiêu rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; 

phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của ngƣời 

học, tổ chức làm việc theo nhóm  (2.2.05-Giáo án năm học 2022-2023), sổ tay 

giáo viên – ghi nhận tình hình vắng trễ của học sinh, kết quả học tập của từng 

môn học...  (2.2.06-Sổ tay giáo viên năm học 2022-2023), thực hiện công tác 

kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nhà trƣờng cử cán bộ phòng đào tạo 

chịu trách nhiệm theo dõi việc chấp hành giờ giấc lên lớp (2.2.07-Sổ theo dõi 

của phòng đào tạo), phòng đào tạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ giảng dạy, 

giám sát kế hoạch và nội dung giảng dạy theo đúng chƣơng trình đào tạo của 

từng nghề. Việc kiểm tra giám sát đƣợc thực hiện định kỳ hoặc đột xuất qua các 

biện pháp nhƣ: kiểm tra giáo án, kiểm tra sổ lên lớp, dự giờ giáo viên. Nhìn 

chung các môn học đều thực hiện đúng với kế hoạch và mục tiêu đề ra. 

Nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc 

lập của ngƣời học, tổ chức làm việc theo nhóm, mỗi học kỳ giáo viên tham gia 

dự giờ, dự giảng đồng nghiệp ít nhất 2 lần, các tiết giảng đều có biên bản dự giờ 

và chia sẽ kinh nghiệm từ các giáo viên (2.3.01- Biên bản dự giờ) 
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Trƣờng tổ chức thực hiện tốt theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã 

đƣợc phê duyệt. 

Nhà trƣờng sử dụng phần mềm quản lý trong việc quản lý quá trình đào 

tạo để lên điểm, xếp loại rèn luyện của học sinh, kết quả tốt nghiệp bằng phần 

mềm eduman (2.3.02- phần mềm eduman). 

Trƣờng trung cấp Gò Công luôn khuyến khích giáo viên ứng dụng công 

nghệ trong giảng dạy cho ngƣời học, thiết kế bài giảng điện tử bằng phần mềm 

PowerPoint, Adobe Presenter… (2.3.03- Danh sách phần mềm để giảng dạy 

năm học 2022-2023) giúp ngƣời học tiếp thu bài giảng một cách trực quan cho 

ngƣời học dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu. Bên cạnh đó nhà trƣờng cũng trang bị 

máy chiếu, màn hình LCD (2.3.04- Bảng thống kê máy chiếu, màn hình  CD 

của trƣờng) tại các phòng học để thực hiện cho nhà giáo sử dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động dạy học. 

 Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 2: 2 điểm 

Tiêu chuẩn 4-  Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc 

tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao 

động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử 

dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Kết thúc chƣơng trình đào tạo khóa học, Trƣờng tổ chức kế hoạch cho học 

sinh cuối khóa tham gia thực tập tại các đơn vị, công ty, doanh nghiệp trƣớc khi 

thi tốt nghiệp theo quy định; kết thúc thời gian thực tập, học sinh viết báo cáo 

kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công việc. Nhận xét của các đơn vị sử dụng lao 

động ... (2.4.01- Công văn gửi học sinh thực tập; 2.4.02-  ế hoạch thực tập 

tốt nghiệp năm 2022, năm học 2023; 2.4.03-  ề cƣơng thực hành, thực tập 

tại đơn vị sử dụng lao động; 2.4.04- Bảng điểm thực tập tại đơn vị sử dụng 

lao động; 2.4.05- Danh sách ngƣời học tốt nghiệp; 2.4.06- Báo cáo kết quả 

thực tập tốt nghiệp). Từ đó, nhà trƣờng có kế hoạch xây dựng chƣơng trình đào 

tạo gắn kết với doanh nghiệp, đáp ứng theo nhu cầu của ngƣời học. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 2- 2 điểm  

Tiêu chuẩn 5- Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả 

học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng 

theo quy định. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Căn cứ TT 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2021 Quy định việc tổ 

chức thực hiện chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo 

niên chế hoặc theo phƣơng thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, 

thi, xét công nhận tốt nghiệp. Nhà trƣờng đã ban hành quy định về việc tổ chức 

thi, xét công nhận tốt nghiệp (2.5.01 Quyết định số 213/Q -TCGC ngày 
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28/8/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích luỹ mô 

đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp).  

Căn cứ vào tiến độ đào tạo và kế hoạch đào tạo của năm học. Trƣớc mỗi 

kỳ thi tốt nghiệp phòng Đào tạo rà soát điểm tổng kết học kỳ từng môn học, mô 

đun của học sinh, lập kế hoạch tổ chức học lại đối với học sinh còn nợ môn, tạo 

điều kiện cho học sinh có thời gian bổ sung kết quả học tập trƣớc khi nhà trƣờng 

tổ chức xét học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (2.5.02-Danh sách học sinh 

xét điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2022, 2023; 2.5.03-Biên bản xét điều 

kiện dự thi tốt nghiệp 2022, 2023). Thông qua biên bản của hội đồng xét điều 

kiện dự thi tốt nghiệp nhà trƣờng công bố danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi 

tốt nghiệp trong năm học đó (2.5.04-Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi 

tốt nghiệp).Việc tổ chức thi tốt nghiệp đƣợc nhà trƣờng thực hiện nghiêm túc, 

khách quan từ việc tổ chức ra đề thi (2.5.05- ế hoạch thi tốt nghiệp năm 2022, 

2023), công tác bảo mật, tổ chức coi thi, chấm thi, tổng hợp và thông báo kết 

quả (2.5.06-Các quyết định thành lập    thi tốt nghiệp năm 2022, 2023; 

2.5.07-Quyết định thành lập Ban coi thi, ban chấm thi, ban Thƣ ký thi tốt 

nghiệp năm 2022, 2023). Các bài thi viết do 2 giáo viên chấm độc lập, các bài 

thi thực hành sẽ do hai giáo viên chấm độc lập, trực tiếp lên sản phẩm của học 

sinh (2.5.08-Danh sách dự thi tốt nghiệp năm 2022, 2023).  ội đồng thi tiến 

hành xét công nhận tốt nghiệp cho các em học sinh đạt kết quả theo quy 

định (2.5.09-Biên bản xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh năm 2022, 

2023; 2.5.10- Quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2022, 2023; 2.5.11-Báo 

cáo kết quả công tác tổ chức thi tốt nghiệp năm 2022, 2023 ; 2.5.12 – Báo 

cáo tổng kết năm học) 

Căn cứ thông tƣ 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về 

mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, Nhà trƣờng xây dựng qui trình quản lý 

chứng chỉ, phôi bằng tốt nghiệp (2.5.13-Quy trình quản lý chứng chỉ, phôi 

bằng tốt nghiệp). Căn cứ vào quy trình nhà trƣờng thực hiện tốt công tác cấp 

phát phôi bằng trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ dạy nghề thƣờng xuyên 

(2.5.14-Sổ quản lý phôi bằng chứng chỉ trung cấp, sơ cấp) 

Đáp ứng nội hàm của tiêu chuẩn.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 2- 2 điểm 

Tiêu chuẩn 6- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; 

sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho 

phù hợp. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 
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Để đảm bảo kế hoạch đào tạo đƣợc thực hiện đúng tiến độ, chất lƣợng và 

hiệu quả, nhà trƣờng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ gồm các nội dung 

nhƣ kiểm tra hoạt động sƣ phạm nhà giáo, kiểm tra các bộ phận, kiểm tra 

chuyên đề (2.3.07-  ế hoạch kiểm tra nội bộ trƣờng năm học 2023, 2024), bộ 

phận quản lý đào tạo chịu trách nhiệm theo dõi việc chấp hành giờ giấc lên lớp 

của giáo viên (2.6.01-Sổ theo dõi giảng dạy), Phòng đào tạo chịu trách nhiệm 

theo dõi tiến độ giảng dạy, giám sát kế hoạch và nội dung giảng dạy theo đúng 

chƣơng trình đào tạo của từng nghề. Việc kiểm tra giám sát đƣợc thực hiện định 

kỳ hoặc đột xuất qua các biện pháp nhƣ- kiểm tra giáo án, kiểm tra sổ lên lớp, 

dự giờ giáo viên (2.6.02-Biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất; 2.6.03-Phiếu 

dự giờ). Khi kết thúc kỳ kiểm tra nội bộ, Thƣ ký tổ kiểm tra lập báo cáo tổng 

hợp kết quả kiểm tra nội bộ năm học (2.6.04-Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ 

năm 2022, 2023). Nhìn chung các môn học, mô đun đều thực hiện đúng với kế 

hoạch và mục tiêu đề ra.  

Kiểm tra nội bộ với mục đích xem xét và đánh giá các hoạt động giáo 

dục, điều kiện dạy học trong phạm vi nội bộ nhà trƣờng phải thực hiện đúng kế 

hoạch đào tạo quy định từng học kỳ.  

Nhà trƣờng thực hiện nghiêm túc kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát 

hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch. Tiêu chí này đáp ứng yêu cầu của nội 

hàm.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 2- 2 điểm 

Tiêu chuẩn 7- Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trƣờng chƣa xây dựng văn bản quy định tổ chức đào tạo liên thông 

giữa các trình độ nghề theo quy định của thông tƣ số 27/2017/TT-BLĐTBXH. 

Nhu cầu ngƣời học sau khi tốt nghiệp là tìm kiếm việc làm, thu nhập nên ít quan 

tâm đến việc học liên thông lên trình độ cao hơn để nâng cao kiến thức, kỹ năng 

nghề. Số lƣợng thí sinh đăng ký nguyện vọng học liên thông tại trƣờng rất ít, 

nên nhà trƣờng tạm thời chƣa xây dựng quy định đào tạo liên thông. 

Nhà trƣờng chƣa có hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông 

theo quy định. 

Điểm tự đánh giá tiên chuẩn 7, tiêu chí 2- 0 điểm 

3.2.3.TIÊU CHÍ 3- N À G  O, C N BỘ QUẢN  Ý VÀ N ÂN V ÊN 

 ánh giá tổng quát tiêu chí 3- 

Mở đầu  

Nhà trƣờng rất chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ 

quản lý và nhân viên. Xây dựng các phòng chức năng, các khoa/bộ môn thật sự 

mạnh là yếu tố quyết định cho sự thành công trong mọi hoạt động của đơn vị. 
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Xây dựng đội ngũ giáo viên và Cán bộ quản lý mạnh cả chuyên môn lẫn 

phẩm chất, về khả năng quản lý và rèn luyện nhân cách học sinh, gắn bó tâm 

huyết với nghề và với nhà trƣờng, trong đó đặc biệt chú trọng đến kỹ năng quản 

lý rèn luyện phẩm chất đạo đức học sinh. 

Nhà trƣờng tập trung xây dựng môi trƣờng sƣ phạm hợp lý cho tất cả 

CCVCNLĐ đều có điều kiện rèn luyện, cống hiến và phát huy tài năng. Đó là 

nền tảng cơ bản, vững chắc nhất cho việc phát triển đơn vị trong thời gian qua 

và hƣớng đến tƣơng lai. 

* Những điểm mạnh-  

Hàng năm nhà trƣờng đều tiến hành tuyển dụng bổ sung thêm đội ngũ 

giáo viên biên chế, công tác tuyển dụng giáo viên đủ về số lƣợng và phù hợp với 

chuyên ngành và trình độ đáp ứng tốt công tác giảng dạy. 

Đa số giáo viên của trƣờng đảm bảo về năng lực chuyên môn, năng lực sƣ 

phạm và đảm bảo giáo viên dạy đƣợc cả tích hợp, lý thuyết và thực hành. 

Hằng năm, nhà trƣờng luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dƣỡng cho đội 

ngũ giáo viên bằng việc đăng ký và cử giáo viên đi học tập bồi dƣỡng. Đội ngũ 

Giáo viên tham gia tích cực vào các hoạt động thi đua dạy tốt nhƣ hội giảng thi 

đua hàng năm, có sáng kiến cải tiến trong dạy học. 

Đội ngũ cán bộ quản lý của trƣờng trẻ, năng động chịu khó học hỏi, 

thƣờng xuyên đƣợc bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý, bồi dƣỡng chuyên môn và lý 

luận chính trị. Đây là yếu tố quan trọng góp phần trong sự phát triển của nhà 

trƣờng. Bên cạnh đó hàng năm nhà trƣờng luôn tạo điều kiện về thời gian cho 

đội ngũ cán bộ quản lý tham gia các lớp bồi dƣỡng nghề, nâng cao kiến thức về 

công nghệ thông tin, tiếp cận khoa học công nghệ nhằm phục vụ công tác ngày 

càng tốt hơn. 

* Những, tồn tại-  

Trƣờng chƣa có chính sách để khuyến khích nhà giáo học tập, tự bồi 

dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phƣơng pháp giảng 

dạy; chủ yếu dựa vào các chế độ chính sách hỗ trợ theo Quyết định của UBND 

tỉnh và kinh phí của Sở LĐTBXH. Do nguồn phúc lợi của nhà trƣờng còn hạn 

chế, thiếu kinh phí hoạt động. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng-  

Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học 

ứng dụng những thành tựu khoa học vào cải tiến phƣớng pháp giảng dạy và giáo 

dục học sinh.  

Tổ chức thi đua áp dụng thành tựu khoa học vào cải tiến phƣơng pháp 

giảng dạy, đẩy mạnh phong trào tự làm dồ dùng dạy học, mô hình dạy học, . . . . 
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Trƣờng chủ động thực hiện công tác đào tạo, bồi dƣỡng cho đội ngũ giáo 

viên, nhân viên, cán bộ quản lý và có kế hoạch cho mỗi giáo viên tự đăng ký học 

tập bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập một số trƣờng đạt chuẩn chất 

lƣợng giáo dục nghề nghiệp và có kế hoạch cử giáo viên đi thực tế tại các công 

ty, xí nghiệp liên kết với trƣờng trong việc giảng dạy và quản lý học sinh trong 

thời gian thực tập sản xuất. 

 iểm đánh giá tiêu chí 3 

Tiêu chí, tiêu chuẩn  iểm tự đánh giá 

Tiêu chí 3 14 

Tiêu chuẩn 1 2 

Tiêu chuẩn 2 0 

Tiêu chuẩn 3 2 

Tiêu chuẩn 4 2 

Tiêu chuẩn 5 2 

Tiêu chuẩn 6 2 

Tiêu chuẩn 7 2 

Tiêu chuẩn 8 2 

Tiêu chuẩn 1-  100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ theo quy định. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Thực hiện theo Thông tƣ 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ 

LĐ-TB&XH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp và Thông tƣ 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao 

động-Thƣơng binh và xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 100% nhà giáo tham gia giảng dạy 

nghề Điện công nghiệp đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

(3.1.01 Danh sách trích ngang các chuẩn của giáo viên tham gia giảng dạy). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 3- 2 điểm  

Tiêu chuẩn 2:  Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở 

đào tạo giao. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Hàng năm, trƣờng thực hiện đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên chức và 

ngƣời lao động theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính 

phủ về đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm 

2022, nhà trƣờng đã xây dựng và ban hành QĐ số 359/QĐ-TCGC ngày 

07/12/2023 quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên 

chức và ngƣời lao động hàng năm. Quy chế quy định về đánh giá VC và NLĐ 

hàng năm. Riêng năm 2021, thực hiện đánh giá theo quy chế của Sở Lao động – 
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Thƣơng binh và xã hội Tỉnh Tiền Giang. Kết quả năm 2021 có 01 trƣờng hợp 

giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ; còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Năm 

2022 đang chuẩn bị tiến hành đánh giá vào thời gian từ ngày 01 đến 10/12/2022 

(3.2.01-Q  số 359/Q -TCGC ngày 07/12/2023 quyết định ban hành Quy 

chế đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên chức và ngƣời lao động hàng năm; 

Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên 

chức và ngƣời lao động Trƣờng Trung cấp Gò Công năm 2021, 2022). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 3 - 2 điểm  

Tiêu chuẩn 3-  Đảm bảo các mô đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có 

đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người 

học/nhà giáo theo quy định. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Để đảm bảo chất lƣợng giảng dạy đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc khi ra 

trƣờng của học sinh nghề điện công nghiệp đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên 

đảm bảo về số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng. Theo Thông tƣ 

08/20217/TTBLĐTBXH quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà 

giáo giáo dục nghề nghiệp thì các giáo viên giảng dạy nghề điện công nghiệp ở 

trình độ trung cấp đã đạt chuẩn (3.3.01: Danh sách trích ngang nhà giáo dạy 

nghề điện công nghiệp) ở Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

Dựa theo Thông tƣ số 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ làm 

việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nhà trƣờng đã ban hành quy định chế 

độ làm việc của giáo viên (3.3.02: Quyết định số 273/Q -TCGC ngày 21 

tháng 10 năm 2021; Quyết định số 238/Q -TCGC ngày 31 tháng 08 năm 

2023 ). Hằng năm trƣờng đều lập kế hoạch đào tạo cho năm học (3.3.03:  ế 

hoạch đào đạo nghề điện công nghiệp niên khoá 2021 – 2023, 2022 - 2024) 

Theo danh sách học sinh nghề điện công nghiệp khóa 3 có 26 học sinh, 

khóa 4 có 42 học sinh (3.3.04: Bảng tổng hợp số lƣợng học sinh nghề điện 

công nghiệp 

Bảng 3.3.04: Bảng tổng hợp số lƣợng học sinh nghề điện công nghiệp 

Số lƣợng học sinh 

Khóa 4 Khóa 5 Tổng 

42 119 161 

 

Dựa theo kế hoạch phân công giảng dạy cho toàn khóa của chƣơng trình 

nghề điện công nghiệp, bảng thống kê giờ giảng của nhà giáo dạy nghề điện 

công nghiệp ở phòng đào tạo (3.3.05: Bảng thống kê giờ giảng của giáo viên 

nghề điện công nghiệp). Theo Thông tƣ 07/2017/TTBLĐTBXH và quy chế chi 

tiêu nội bộ trƣờng Trung cấp Gò công cho phép giáo viên vƣợt tối đa 200 giờ 



34 

 

(3.3.06:  Bảng thanh toán lƣơng, thanh toán tiền vƣợt giờ). Ngoài việc thực 

hiện công việc giảng dạy hằng năm các giáo viên dạy nghề điện công nghiệp 

còn tham gia thực tập tại doanh nghiệp (3.3.07: Danh sách các giáo viên điện 

công nghiệp tham gia thực tập tại doanh nghiệp năm 2022; năm 2023)  

 Hiện nay số lƣợng giáo viên nghề điện công nghiệp 12 giáo viên với tổng 

số học sinh tham gia học nghề điện công nghiệp 68 học sinh theo thông tƣ 

08/2017/TTBLĐTBXH  quy định về chuẩn chuyên môn nghiệp vụ giáo dục 

nghề nghiệp, cho thấy tỷ lệ số lƣợng học sinh/số lƣợng giáo viên là 68/12 = 

5.67đáp ứng đƣợc yêu cầu đào tạo (3.3.08: Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi nguời 

học/nhà giáo) 

Bảng 3.3.08: Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi ngƣời học/nhà giáo  

Số lƣợng nhà giáo 
Số lƣợng ngƣời học Tỉ lệ quy đổi ngƣời 

học/nhà giáo Khóa 3 Khóa 4 Tổng 

17 42 119 161 9.47 

Trong năm học nhà trƣờng thực hiện bốn đợt thanh tra, kiểm tra đối với 

giáo viên, viên chức trong đó có các giáo viên nghề điện công nghiệp (3.3.09: 

Danh sách giáo viên đƣợc thanh tra, kiểm tra đợt 1; đợt 2; đợt 3, đợt 4)  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 3: 2 điểm  

Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên 

môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, 

hội thi thiết bị tự làm các cấp. 

Mô tả, phân tích nhận định:  

Hàng năm nhà trƣờng đều tổ chức hội giảng và tham gia vào các hội 

giảng cấp tỉnh, toàn quốc nhằm thúc đẩy hoạt động thi đua dạy tốt. Trong ba 

năm trở lại đây có ... lƣợt giáo viên tham gia Hội giảng cấp khoa, Tổ môn, 

chiếm tỷ lệ 70%;  hơn ... lƣợt  giáo viên tham gia Hội giảng cấp trƣờng. Tại hội 

giảng toàn quốc nhà trƣờng đều cử các giáo viên tham gia và đều đạt thứ hạng 

cao (3.4.01 -  ế hoạch, danh sách giáo viên và các Quyết định hội giảng cấp 

khoa, cấp trƣờng, hội giảng tỉnh, kết quả hội giảng năm học 2022-

2023;3.4.02 - Báo cáo kết quả hội giảng năm học 2022-2023). Cùng với việc 

tham gia hội giảng, đội ngũ giáo viên của trƣờng còn áp dụng kinh nghiệm để 

tham gia phong trào sáng kiến cải tiến trong dạy học, tham gia hội thi thiết bị 

dạy nghề tự làm nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo (3.4.03 - Các đề tài nghiên 

cứu và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022-2023; 3.4.04 - Quyết định  

khen thƣởng của Sở  ao động TB&X ; 3.4.05 - Thiết bị tự làm năm học 

2022-2023; 3.4.06 - Các mô hình giảng dạy của khoa; 3.4.07 - Báo cáo đề tài, 

sáng kiến kinh nghiệm đƣợc ứng dụng trong giảng dạy và hoạt động trong 

trƣờng năm học 2022-2023; 3.4.08 - Danh sách cán bộ giáo viên đã và đang 

theo học sau đại học) 
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Tuy nghiên công tác nghiên cứu khoa học với những đề tài nghiên cứu 

khoa học các cấp còn có những hạn chế về số lƣợng ngƣời đăng ký nghiên cứu, 

về quy mô của đề tài. Kinh phí cho nghiên cứu khoa học cũng còn nhiều giới 

hạn. Tiêu chuẩn này khoa đánh giá là chƣa đạt. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 3: 0 điểm. 

 Tiêu chuẩn 5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia 

các khóa học tập, bồi dưỡng. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Hàng năm nhà trƣờng có kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho giáo viên cơ hữu 

tham gia các khoá học tập, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

và phƣơng pháp giảng dạy hàng năm. 

Nhà trƣờng rất quan tâm đến việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên 

cơ hữu. Vì vậy, luôn tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp tập huấn bồi 

dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tuỳ theo nội dung, chủ đề từng 

khoá học tập, bồi dƣỡng. Nhà trƣờng sẽ tiến hành lựa chọn và gởi danh sách đối 

tƣợng có chuyên môn phù hợp tham dự. (3.5.01-  ế hoạch nhà giáo cơ hữu 

tham gia các khoá học tập, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năm 

học 2022-2023). 

Trong năm, nhà trƣờng đã triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng 

đúng theo kế hoạch đề ra, bằng nhiều hình thức nhƣ: Tổ chức lớp tại trƣờng, cử  

tham dự các khoá học và tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí học tập 

cho giáo viên đƣợc tham gia các lớp học tập bồi dƣỡng về chuyên môn nghiệp 

vụ trong và ngoài nƣớc, học sau đại học. Bên cạnh đó, nhà trƣờng còn cử giáo 

viên cơ hữu tham gia các khóa đào tạo, bồi dƣỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi 

dƣỡng hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, Sở Lao động - 

Thƣơng bình và Xã hội Tiền Giang, Thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạo, 

bồi dƣỡng gửi đến trƣờng (3.5.02 - Thông báo chiêu sinh, kế hoạch đào tạo, 

bồi dƣỡng; Danh sách cử giáo viên tham gia tập huấn, bồi dƣỡng; 3.5.03 - 

Danh sách CB-GV-NV tham gia học tập, bồi dƣỡng năm học 2022-2023; 

Bản đề xuất kinh phí học tập, bồi dƣỡng;  ình ảnh giáo viên tham gia các 

khoá học tập, bồi dƣỡng). 

Sau khi học tập bồi dƣỡng, tất cả giáo viên đều có báo cáo kết quả học tập 

bồi dƣỡng và kiến nghị, áp dụng kiến thức đã học vào các hoạt động giảng dạy 

của nhà trƣờng (3.5.04 - Báo cáo kết quả học tập bồi dƣỡng của CB-GV-NV). 

100% giáo viên của trƣờng đều thực hiện đủ hoặc vƣợt chỉ tiêu 8 tuần học 

tập trong năm học. (3.5.05 - Báo cáo kết quả thực hiện 4 tuần học tập của 

giáo viên năm học 2022-2023). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 3: 2 điểm. 
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Tiêu chuẩn 6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao 

động theo quy định 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Giáo viên cơ hữu đi thực tập tại đơn vị sử dụng lao động là một trong 

những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến quá trình tổ chức, giảng dạy nghề Điện 

công nghiệp nói chung và các ngành nghề khác nói riêng.Hàng năm giáo viên cơ 

hữu của trƣờng đƣơc bồi dƣỡng, thực tâp tại công ty, doanh nghiệp. Trƣờng 

Trung cấp Gò Công đã ban hành kế hoạch số 45/KH-TCGC ngày 29 tháng 7 

năm 2022 về việc tổ chức cho giáo viên đi thực tập tại công ty, doanh nghiệp. 

Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp giáo viên đƣợc bồi dƣỡng, cập nhật 

kiến thức, công nghệ, phƣơng pháp tổ chức sản xuất. 

Căn cứ Thông tƣ số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2017 quy định về 

tuyển dụng, sử dụng, bồi dƣỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp  

( ế hoạch số 45/   -TCGC về việc thực tập tại doanh nghiệp của 

giáo viên cơ hữu năm 2021 – 2022, 2022 - 2023 

Danh sách giáo viên cơ hữu đi thực tập tại doanh nghiệp năm 2021 – 

2022, 2022 - 2023 

           Danh sách trích ngang nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn 

ngành, nghề: họ và tên; mô-đun, môn học đang giảng dạy; trình độ đào tạo; 

nghiệp vụ sƣ phạm; kỹ năng thực hành; ngoại ngữ; tin học. 

Phiếu xác nhận giáo viên thực tập của công ty, doanh nghiêp năm 

2021 – 2022, 2022 – 2023). 

         Tiếp tục phát huy tinh thần trên, tập thể cán bộ, giáo viên giảng dạy nghề 

Điện công nghiệp sẽ tiếp tục học tập, thực tập để học hỏi kinh nghiệp cập nhật 

công nghệ mới nâng cao tay nghề, đảm bảo tốt chất lƣợng giảng dạy cho học 

sinh. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 3: 2 điểm. 

Tiêu chuẩn 7-  100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ theo quy định. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên là 

một trong những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến quá trình tổ chức, giảng dạy 

nghề Điện công nghiệp nói chung và các ngành nghề khác nói riêng. 

Căn cứ theo Thông tƣ số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 

2017 và Thông tƣ 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, hàng năm, nhà trƣờng đều thực 

hiện rà soát, đánh giá chuẩn giáo viên theo đúng qui định (3.7.01: Biên bản hợp 

xét đánh giá chuẩn giáo viên năm 2021 – 2022, 2022 - 2023; 3.7.02: Bản 
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chấm điểm của giáo viên năm học 2022– 2023; 3.7.03: Bảng tổng hợp điểm 

đánh giá chuẩn giáo viên năm 2022 – 2023, 3.7.04: Báo cáo về việc đánh giá 

xếp loại giáo viên năm học 2021 – 2022, 2022 - 2023). 

Thông qua đó, việc rà soát lại chất lƣợng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo 

viên đƣợc đảm bảo. Từ đó, có nhắc nhở bổ sung các yêu cầu theo qui định để 

cán bộ, giáo viên lên kế hoạch hoàn thành chuẩn chuyên môn của mình. Trong 

năm học 2021 - 2022 có 6 thầy cô không đạt chuẩn do thiếu chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia. Trong năm học 2021-2022, toàn bộ cán bộ, giáo viên tham gia 

giảng dạy chƣơng trình Điện công nghiệp đạt kỹ năng nghề quốc gia từ bậc 2 trở 

lên. Tinh thần cũng nhƣ hoạt động giảng dạy đƣợc cải thiện rõ rệt.  

Tiếp tục phát huy tinh thần trên, tập thể cán bộ, giáo viên giảng dạy nghề 

Điện công nghiệp sẽ tiếp tục học tập, tự bồi dƣỡng để nâng cao tay nghề, đảm 

bảo tốt chất lƣợng đào tạo đầu ra cho học sinh. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 3: 2 điểm. 

Tiêu chuẩn 8-  Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các 

nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Hàng năm, trƣờng thực hiện đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên chức và 

ngƣời lao động theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính 

phủ về đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm 

2022, nhà trƣờng đã xây dựng và ban hành QĐ số 359/QĐ-TCGC ngày 

07/12/2023 quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên 

chức và ngƣời lao động hàng năm. Quy chế quy định về đánh giá VC và NLĐ 

hàng năm. Riêng năm 2021, thực hiện đánh giá theo quy chế của Sở Lao động – 

Thƣơng binh và xã hội Tỉnh Tiền Giang. Kết quả năm 2021 có  100% cán bộ 

quản lý và ngƣời lao động hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Năm 2022 đang chuẩn 

bị tiến hành đánh giá vào thời gian từ ngày 01 đến 10/12/2022 (3.2.01-Q  số 

359/Q -TCGC ngày 07/12/2023 quyết định ban hành Quy chế đánh giá, 

xếp loại chất lƣợng viên chức và ngƣời lao động hàng năm; Quyết định về 

việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên chức và ngƣời lao 

động Trƣờng Trung cấp Gò Công năm 2021, 2022) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 3- 2 điểm  

3.2.4.TIÊU CHÍ 4- Chương trình, giáo trình 

 ánh giá tổng quát tiêu chí 4- 

Mở đầu  

Chƣơng trình đào tạo và giáo trình đào tạo là hai thành phần vô cùng quan 

trọng trong quá trình đào tạo một ngành nghề. Chƣơng trình đào tạo tốt sẽ đem 

lại chất lƣợng tốt cho việc đào tạo, giáo trình đào tạo tốt sẽ là công cụ hỗ trợ đắc 
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lực để giáo viên giảng dạy, học sinh tham khảo hoàn thành một môn học, mô 

đun. 

* Những điểm mạnh-  

Chƣơng trình đào tạo nghề Điện công nghiệp đƣợc xây dựng theo mục 

tiêu chất lƣợng, phù hợp với thực tế sản xuất, đảm bảo đầu ra cho các em học 

sinh. 

 Việc biên soạn chƣơng trình thực hiện theo đúng qui trình, đảm bảo sự 

khách quan, đƣợc đóng góp ý kiến đầy đủ từ giáo viên chuyên môn, học sinh đã 

tốt nghiệp, chuyên gia, các doanh nghiệp 

 Các giáo trình môn học, mô đun đảm bảo bám sát chƣơng trình đào tạo, 

có cập nhật bổ sung các kiến thức, công nghệ mới. Đảm bảo toàn bộ các môn 

học, mô đun đều có giáo trình đào tạo 

 Việc biên soạn, ban hành cũng đảm bảo đúng qui định, nội dung, mục 

tiêu, phƣơng pháp đánh giá đều đƣợc qui định cụ thể, giúp giáo viên, học sinh dễ 

dàng sử dụng, tham khảo. 

* Những, tồn tại- Không có 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng-  

Trong năm 2021, trƣờng sẽ tiếp tục cập nhật các công nghệ, kỹ thuật mới 

vào chƣơng trình đào tạo, giáo trình đào tạo, đảm bảo chƣơng trình luôn phù 

hợp thực tế, giúp học sinh dễ tiếp cận với doanh nghiệp hơn sau tốt nghiệp. 

 iểm đánh giá tiêu chí 4 

Tiêu chí, tiêu chuẩn  iểm tự đánh giá 

Tiêu chí 4 24 

Tiêu chuẩn 1 2 

Tiêu chuẩn 2 2 

Tiêu chuẩn 3 2 

Tiêu chuẩn 4 2 

Tiêu chuẩn 5 2 

Tiêu chuẩn 6 2 

Tiêu chuẩn 7 2 

Tiêu chuẩn 8 2 

Tiêu chuẩn 9 2 

Tiêu chuẩn 10 2 

Tiêu chuẩn 11 2 

Tiêu chuẩn 12 2 

Tiêu chuẩn 1-  Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, 

ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  
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Chƣơng trình đào tạo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung kiến thức, 

chuyên môn, kỹ thuật và có thời gian cho ngƣời học thực hành, thực tập tại các 

công ty, doanh nghiệp(4.1.01- Quyết định thành lập ban chủ nhiệm xây 

dựng, điều chỉnh chƣơng trình  iện công nghiệp).  

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu của công ty, doanh nghiệp tuyển lao động, 

nhà trƣờng có kế hoạch xây dựng, thẩm định mới chƣơng trình đào tạo nghề và 

đăng ký với Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội Tiền Giang(4.1.02- Các 

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chƣơng trình đào tạo).  

Qua các buổi thẩm định chƣơng trình từng mô đun hội đồng thẩm định 

chƣơng trình có một số điều chỉnh đối với một số môn đun, môn học theo biên 

bản họp( 4.1.03- Biên bản họp thẩm định chƣơng trình  iện công nghiệp). 

Chƣơng trình đào tạo các ngành nghề thể hiện nội dung kiến thức, hƣớng 

dẫn các bƣớc thực hành, tài liệu tham khảo phải phù hợp với ngƣời học, đảm 

bảo tính nghiệp vụ, chuẩn kiến thức học sinh cần đạt đƣợc sau khi kết thúc khóa 

học (4.1.04- Chƣơng trình đào tạo nghề  iện công nghiệp; 1.1.02- Quyết 

định ban hành chƣơng trình đào tạo nghề  iện công nghiệp). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 4- 2 điểm  

Tiêu chuẩn 2-  Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong 

quá trình xây dựng  và thẩm định chương trình đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Thực hiện theo qui định về xây dựng các chƣơng trình đào tạo, hàng năm, 

nhà trƣờng căn cứ vào các văn bản hƣớng dẫn của cấp trên, chuẩn kỹ năng nghề 

quốc gia, bảng phân tích nghề và thực tế sản xuất, nhà trƣờng thành lập Hội 

đồng thẩm định (4.1.02-Các Quyết định thành lập hội đồng thẩm định 

chƣơng trình đào tạo) và các Ban chủ nhiệm xây dựng chƣơng trình (4.1.01- 

Quyết định thành lập các ban chủ nhiệm xây dựng, điều chỉnh chƣơng 

trình) 

Sau khi các ban chủ nhiệm xây dựng xong chƣơng trình, thông qua cuộc hợp 

thẩm định của Hội đồng thẩm định (4.1.03-Biên bản họp thẩm định chƣơng 

trình  iện công nghiệp), đóng góp ý kiến của các chuyên gia (4.2.01-Danh 

sách cán bộ, chuyên gia ngoài trƣờng tham gia xây dựng chƣơng trình  iện 

công nghiệp), các chƣơng trình đƣợc Hiệu trƣởng ký ban hành sử dụng theo 

đúng qui trình thực hiện. 

Trong quá trình xây dựng, nhà trƣờng đã cử cán bộ giáo viên đến các công 

ty để xin ý kiến về nội dung chƣơng trình đào tạo, qua đó, có những đóng góp, 

điều chỉnh phù hợp với thực tế sản xuất của doanh nghiệp hơn (4.2.02-Các 

phiếu đóng góp ý kiến của doanh nghiệp). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 4- 2 điểm  
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Tiêu chuẩn 3-  Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Chƣơng trình Điện công nghiệp của trƣờng xây dựng thể hiện rõ những 

mức độ kiến thức chuyên môn cần phải đạt; kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần 

phải rèn luyện trong lúc thực hành cũng nhƣ thực tế làm việc. Mặt khác còn qui 

định yêu cầu về tác phong công nghiệp và thái độ nghề nghiệp cần có nhằm 

trang bị cho ngƣời học có tay nghề thành thạo và kiến thức sống phù hợp với xã 

hội. Nội dung chi tiết của chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng thể hiện rõ điều 

này (4.1.04-Chƣơng trình đào tạo nghề  iện công nghiệp; 1.1.02- Quyết 

định ban hành chƣơng trình đào tạo nghề  iện công nghiệp) 

Sau khi các ban chủ nhiệm xây dựng xong chƣơng trình, thông qua cuộc 

hợp thẩm định của Hội đồng thẩm định (4.1.03-Biên bản họp thẩm định 

chƣơng trình  iện công nghiệp), đóng góp ý kiến của các chuyên gia (4.2.04-

Danh sách cán bộ, chuyên gia ngoài trƣờng tham gia xây dựng chƣơng 

trình  iện công nghiệp), các chƣơng trình đƣợc Hiệu trƣởng ký ban hành sử 

dụng theo đúng qui trình thực hiện. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 4- 2 điểm 

Tiêu chuẩn 4-  Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình 

tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục 

nghề nghiệp. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng lao động của công ty, doanh 

nghiệp, nhà trƣờng có kế hoạch đổi mới để xây dựng, thẩm định và ban hành 

chƣơng trình đào tạo các nghề trong đó có nghề điện công nghiệp sao cho phù 

hợp sát với thực tế nhằm đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng và đăng ký 

với Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội Tiền Giang. Chƣơng trình đào tạo các 

nghề của khoa điện- điện tử đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung kiến thức, 

chuyên môn, kỹ thuật và có thời gian cho ngƣời học thực hành, thực tập tại các 

công ty, doanh nghiệp. Các chƣơng trình của khoa đƣợc thẩm định đầy đủ bởi 

các giáo viên của các tổ chuyên môn cùng với các chuyên gia bên ngoài nhà 

trƣờng (4.1.03. Biên bản họp thẩm định chƣơng trình  iện công nghiệp; 

4.2.02- Các phiếu đóng góp ý kiến của doanh nghiệp) 

Sau khi đã đƣợc thẩm định và đạt yêu cầu thì ban giám hiệu nhà trƣờng sẽ ra 

quyết định ban hành các chƣơng trình đào tạo, giao cho các phòng chức năng in 

ấn và ký duyệt trƣớc khi ban hành. Trong chƣơng trình đào tạo, các môn học/mô 

đun đƣợc cụ thể, chi tiết về mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, phƣơng pháp 

kiểm tra đánh giá và cả định mức về thiết bị, dụng cụ, vật tƣ phục vụ cho công 



41 

 

tác giảng dạy. (4.1.04. Chƣơng trình đào tạo  nghề  iện công nghiệp; 1.1.02- 

Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo nghề  iện công nghiệp) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 4- 2 điểm   

Tiêu chuẩn 5-  Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về 

cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo 

nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

 Khi xây dựng chƣơng trình đào tạo của trƣờng, nhằm đảm bảo điều kiện 

giảng dạy về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng nhƣ vật tƣ thực hành, Ban chủ 

nhiệm xây dựng chƣơng trình đã yêu cầu các giáo viên thực hiện các môn 

học/mô đun phải bao gồm cả định mức cụ thể về cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ 

và vật tƣ giảng dạy (4.1.04. Chƣơng trình đào tạo nghề  iện công nghiệp; 

1.1.02- Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo nghề  iện công nghiệp).  

 Các định mức này căn cứ dựa vào định mức thiết bị dụng cụ vật tƣ của 

nghề và thực tế giảng dạy các môn học, mô đun trong nhiều năm qua. Nội dung 

này cũng đƣợc kiểm tra và thẩm định cụ thể trong các cuộc hợp thẩm định 

chƣơng trình đào tạo. (4.1.03. Biên bản họp thẩm định chƣơng trình  iện 

công nghiệp)  

 Ngoài ra, để đảm bảo chất lƣợng đào tạo, các định mức này cũng đƣợc 

gởi kèm theo chƣơng trình đào tạo để các doanh nghiệp kiểm tra, góp ý để phù 

hợp với thực tế sản xuất (4.2.02- Các phiếu đóng góp ý kiến của doanh 

nghiệp) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 4- 2 điểm 

Tiêu chuẩn 6-  Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết 

quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi 

học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

 Chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng luôn đƣợc điều chỉnh, bổ sung, cập 

nhật nhằm đáp ứng tốt hơn, sát thực tế hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Để 

đánh giá đƣợc kết quả học sinh trong từng môn học/mô đun, việc đánh giá cần 

có những qui định cụ thể. Mục V trong mỗi chƣơng trình môn học/mô đun thể 

hiện rõ những nội dung trọng tâm cần đánh giá. Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng 

để đánh giá kết quả của học sinh đƣợc trình bày rõ ràng (4.1.04. Chƣơng trình 

đào tạo  nghề  iện công nghiệp; 1.1.02- Quyết định ban hành chƣơng trình 

đào tạo nghề  iện công nghiệp).  

Ngoài ra, để đảm bảo các nội dung đánh giá là phù hợp, đảm bảo đánh giá 

đúng kỹ năng cần thiết, nhà trƣờng cũng phối hợp với các doanh nghiệp trong 

việc xây dựng các nội dung đánh giá phù hợp. Nhờ đó việc đánh giá kết quả 
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từng môn học/mô đun của giáo viên luôn đảm bảo chính xác, đầy đủ, toàn vẹn 

ngƣời học. (4.2.02- Các phiếu đóng góp ý kiến của doanh nghiệp) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 4- 2 điểm 

Tiêu chuẩn 7- Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển 

của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản 

xuất, dịch vụ. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Các CTĐT nghề Điện công nghiệp có mục tiêu đào tạo rõ ràng, cụ thể, 

khối lƣợng kiến thức toàn khóa, đối tƣợng tuyển sinh, quy trình đào tạo, nội 

dung CTĐT với cấu trúc linh hoạt đáp ứng nhu cầu đào tạo cũng nhƣ nhu cầu sử 

dụng lao động. Các CTĐT trình độ trung cấp đều đƣợc thiết kế thống nhất theo 

quy định tại Thông tƣ số 03/2017/TT-BLĐTBXH. Trƣờng tổ chức xây dựng, bổ 

sung, chỉnh sửa và thẩm định, phê duyệt chƣơng trình căn cứ theo Thông tƣ số 

12/2017/TT-BLĐTBXH quy định khối lƣợng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về 

năng lực mà ngƣời học phải đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình 

độ sơ cấp theo từng ngành, nghề đào tạo do Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội ban hành.(1.1.02- Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo nghề Điện công 

nghiệp, 2.4.01-Các quyển chƣơng trình đào tạo). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 4: 2 điểm 

Tiêu chuẩn 8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ 

đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Thực hiện xây dựng các chƣơng trình đào tạo phục vụ cho khu vực, đảm 

bảo nguồn nhân lực cho địa phƣơng. Trong quá trình thực hiện, công tác rà soát 

đối với các môn học, mô đun để đảm bảo thuận tiện nhất cho việc liên thông 

trong 3 cấp trình độ (đào tạo theo hệ thƣờng xuyên, hệ sơ cấp, hệ trung cấp) của 

ngƣời học tại trƣờng là một trong những qui định bắt buộc. Trong kế hoạch xây 

dựng chƣơng trình  nhà trƣờng đã có qui định cụ thể (1.1.02- Quyết định ban 

hành chƣơng trình đào tạo nghề  iện công nghiệp), khi xây dựng chƣơng 

trình đào tạo cũng nhƣ chƣơng trình môn học đều có một số mô đun , môn học 

là kiến thức cơ sở ngành để học sinh sau khi học xong chƣơng trình đào tạo trình 

độ trung cấp có thể học tiếp ở bậc cao hơn. Nội dung này đƣợc thực hiện tốt 

theo nội dung các chƣơng trình đã biên soạn (2.4.01-Các quyển chƣơng trình 

đào tạo). Biên bản cuộc hợp hội đồng thẩm định chƣơng trình của nhà trƣờng 

(4.1.03-Biên bản họp thẩm định các chƣơng trình) không những đánh giá về 

nội dung chuyên môn mà còn nhận xét, kiểm tra về tính liên thông các chƣơng 

trình đào tạo của nhà trƣờng. Trên cơ sở đó, Ban chủ nhiệm xây dựng các 

chƣơng trình đã có sự giải trình đồng thời tổ chức điều chỉnh các chƣơng trình 

phù hợp hơn.  
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Nhà trƣờng cũng đã tiến hành ký bản ghi nhớ về đào tạo liên thông từ 

trung cấp lên cao đẳng Tiền Giang gồm 6 nghề Điện công nghiệp, 

KTML&ĐHKK, Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại, Quản trị mạng máy tính và 

May thời trang (4.6.01-Bản ghi nhớ hợp tác đào tạo liên thông giữa trƣờng 

Trung cấp Gò Công với trƣờng Cao đẳng Tiền Giang). Nhà trƣờng cũng liên 

kết với trƣờng Đại học sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long về việc đào tạo liên thông 

từ Trung cấp lên Đại học (4.6.02-Bản ghi nhớ hợp tác đào tạo liên thông giữa 

trƣờng Trung cấp Gò Công với trƣờng  ại học sƣ phạm kỹ thuật Vĩnh 

Long) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 4: 2 điểm 

Tiêu chuẩn 9-  Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình 

đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

• Giáo trình đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền đạt kiến thức, kỹ 

năng của ngƣời thầy và tiếp thu tri thức luyện tập kỹ năng của ngƣời học. Do đó 

chƣơng trình đào tạo bắt buộc phải phải có đầy đủ giáo trình để tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc dạy và học.  

• Hiện tại, Trƣờng Trung Cấp Gò Công đã ban hành chƣơng trình đào tạo 

nghề Điện công nghiệp. Chƣơng trình đào tạo gồm có 29 môn học và mô-đun 

trong đó có 2 mô-đun thực tập tốt nghiệp, mô đun khoá luận tốt nghiệp, là không 

sử dụng giáo trình (1.1.02.Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo nghề 

 iện công nghiệp). 

• Trƣờng đã tổ chức biên soạn, thẩm định và đƣa vào sử dụng 18 giáo trình. 

Giáo trình đƣợc biên soạn dựa trên chƣơng trình chi tiết của từng môn học, mô-

đun từ đó giúp cho việc dạy và học đƣợc thuận lợi hơn. (4.9.01. Danh mục các 

giáo trình do Trƣờng biên soạn - Các quyết định của  iệu trƣởng Trƣờng 

TCGC về việc ban hành  giáo trình đào tạo do Trƣờng biên soạn) 

• Nhà trƣờng đã trang bị tƣơng đối đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo cho 

nghề Điện công nghiệp (4.9.03. Bản in các giáo trình của các mô-đun, môn 

học của  iện công nghiệp) 

4.9.02. Danh mục các giáo trình do trƣờng biên soạn – quyết định của 

 iệu trƣởng Trƣờng Trung Cấp Gò Công về việc ban hành giáo trình đào 

tạo do Trƣờng biên soạn – Quyết định số 224/Q -TCGC ngày 10/10/2022 

về việc ban hành giáo trình đào tạo trình độ trung cấp 

Nhà trường thực hiện tốt tiêu chuẩn này.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9, tiêu chí 4- 2 điểm 
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Tiêu chuẩn 10-  100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn,thẩm định, ban 

hành, đánh giá và cập nhật theo quy định. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

 Trong những năm gần đây, trƣờng đã chủ động tổ chức biên soạn, thẩm 

định và đƣa vào sử dụng chƣơng trình nghề điện công nghiệp, một số giáo trình 

cho môn học, mô đun trong chƣơng trình đào tạo dạy nghề điện công nghiệp đã 

đƣợc thẩm định và đƣa vào sử dụng trong những năm học gần đây (4.9.01- 

Danh mục các giáo trình do Trƣờng biên soạn - Các quyết định của  iệu 

trƣởng Trƣờng TCGC về việc phê duyệt ban hành sử dụng các giáo trình 

do Trƣờng biên soạn, 4.9.02- Bản in các giáo trình của các mô-đun, môn 

học của chƣơng trình đào tạo  iện công nghiệp). 

 Nhà trƣờng có tổ chức biên soạn và thẩm định một số chƣơng trình trình 

để phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, một trong những 

chƣơng trình đó là chƣơng trình nghề điện công nghiệp (1.1.02- Quyết định 

ban hành chƣơng trình  iện công nghiệp). Tuy nhiên, trong quá trình giảng 

dạy những khóa trƣớc, việc giảng dạy có chút khó khăn, và có ý kiến về khoa 

muốn điều chỉnh lại một số môn học, mô đun ứng dụng những kỹ năng thực tế 

nên BGH trƣờng cho phép chỉnh sửa chƣơng trình (4.10.01- Quyết định ban 

hành chƣơng trình sau khi có sự thay đổi và CT T chi tiết kèm theo). 

Chƣơng trình đào tạo có sự thay đổi, cho nên việc biên soạn giáo trình sẽ đƣợc 

điều chỉnh lại với chƣơng trình cho phù hợp (4.10.02- Giáo trình đào tạo trƣớc 

và sau khi CT T có sự thay đổi).  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10, tiêu chí 4- 2 điểm 

Tiêu chuẩn 11-  Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng 

của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù 

hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Các giáo trình dạy học nghề điện công nghiệp đƣợc biên soạn phù hợp với 

chƣơng trình chi tiết đáp ứng đƣợc yêu cầu mục tiêu về kiến thức, kỹ năng của 

từng môn học, mô đun. Trƣờng Trung Cấp Gò Công đã ban hành chƣơng trình 

đào tạo nghề điện công nghiệp. (1.1.02.Quyết định ban hành chƣơng trình 

đào tạo nghề  iện công nghiệp) 

Trƣờng đã tổ chức biên soạn, thẩm định và đƣa vào sử dụng giáo trình. 

Giáo trình biên soạn cụ thể hóa đƣợc các yêu cầu về nội dung kiến thức kỹ năng 

cần đạt đƣợc trong chƣơng trình dạy nghề tạo điều kiện để thực hiện phƣơng 

pháp dạy học tích cực (4.9.01: Danh mục các giáo trình do Trƣờng biên soạn 

– Các quyết định của  iệu trƣởng Trƣờng TCGC về việc phê duyệt ban 

hành sử dụng các giáo trình do Trƣờng biên soạn). Hiện tại thì phòng đào tạo 



45 

 

đã có các bản in giáo trình của các môn học, mô-đun của chƣơng trình đào tạo 

nghề điện công nghiệp (4.9.02: Bản in các giáo trình của mô-đun, môn học 

của nghề điện công nghiệp). Nhà trƣờng đã thành lập hội đồng thẩm định giáo 

trình (4.11.01: Biên bản thẩm định giáo trình của  ội đồng thẩm định). 

Hằng năm Khoa Điện – Điện tử đều thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của cán 

bộ, giáo viên học sinh nghề Điện công nghiệp về chất lƣợng giáo trình để từ đó 

có kế hoạch chỉnh sửa biên soạn giáo trình bám sát đƣợc yêu cầu thực tế 

(4.11.02: Biên bản các ý kiến về biên soạn giáo trình của khoa) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 4- 2 điểm 

 

Tiêu chuẩn 12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Các năm qua nhà trƣờng đã đƣa ra chủ trƣơng về công tác biên soạn giáo 

trình dạy nghề, tài liệu giảng dạy, học tập phải bám sát các chƣơng trình đào tạo 

của trƣờng, giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ. Trong kế hoạch triển khai thực hiện (4.12.01- ế hoạch số 

64/KH-TCGC ngày 06/9/2023 về việc tổ chức biên soạn, cập nhật, thẩm 

định và ban hành giáo trình đào tạo trình độ trung cấp năm 2023), trƣờng 

có qui định cụ thể về yêu cầu nội dung đảm bảo phù hợp với công nghệ trong 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Qua công tác nghiệm thu các giáo trình lƣu hành nội bộ, Hội đồng đã có 

những đóng góp ý kiến thiết thực về nội dung các giáo trình: các bài học phải có 

mục tiêu rõ ràng, từng bài học phải có kiến thức, kỹ năng phù hợp, đảm bảo các 

bài học có sự liên kết tốt với nhau (4.11.01-Các biên bản họp thẩm định giáo 

trình ). 

Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô-đun, môn học của các chƣơng 

trình nghề Điện công nghiệp (4.9.01-Danh sách thống kê giáo trình đào tạo 

đƣợc ban hành) 

Bản in các giáo trình của các mô-đun, môn học của chƣơng trình đào tạo. 

(4.9.02 - Danh sách bản in giáo trình của  ội đồng thẩm định). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12, tiêu chí 4: 2 điểm 

3.2.5.TIÊU CHÍ 5- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện 

 ánh giá tổng quát tiêu chí 5- 

Mở đầu  

Mặt bằng tổng thể của Trƣờng TC Gò Công đƣợc bố trí tại 2 cơ sở đào 

tạo với tổng diện tích đất tại cơ sở 1 là 16.774,9m
2
; cơ sở 2 là 3.561m

2
 cụ thể- 
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Diện tích đất xây dựng tại cơ sở 1 là- 6.948m
2
; cơ sở 2 là- 1.656m

2
 đƣợc 

triển khai xây dựng từ năm 2008. Hiện có các khu chức năng- khu Hành chánh; 

khu phòng học Lý thuyết; nhà xƣởng thực hành; thƣ viện; ký túc xá; căn tin; nhà 

xe; sân bóng; nhà trực bảo vệ. Cơ sở vật chất đƣợc phục vụ cho các hoạt động- 

điều hành hoạt động của Nhà trƣờng; giảng dạy các môn Văn hóa. 

Cơ sở vật chất hiện có của nhà trƣờng phục vụ tốt cho nhu cầu dạy và 

học- Phòng học kiên cố có đầy đủ ánh sáng, đèn, quạt,  bảng từ, trang bị màn 

hình, máy chiếu hỗ trợ cho hoạt động dạy và học, các phòng học chuyên môn 

(Phòng tin học, thực hành may...) đủ phục vụ cho các chƣơng trình đào tạo. 

Nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập trong thời đại công nghệ 

nhƣ hiện nay nhà Trƣờng đã trang bị hệ thống mạng Internet, hệ thống Wifi 

đƣợc phủ sóng khắp toàn trƣờng. 

Bằng nguồn vốn Đầu tƣ từ Ngân sách Nhà Nƣớc, nhà trƣờng luôn quan 

tâm đổi mới và đầu tƣ các trang thiết bị có chất lƣợng cao để phục vụ đào tạo và 

nghiên cứu khoa học. Hầu hết các máy móc, thiết bị đều đồng bộ về chủng loại, 

đủ về số lƣợng, đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật và đảm bảo an toàn và sức khoẻ 

cho ngƣời vận hành. Tất cả các máy, thiết bị đáp ứng đủ và phù hợp với ngành 

nghề mà nhà trƣờng đang đào tạo. Nhƣ máy CNC phục vụ cho khoa cơ khí, các 

máy điện phục vụ cho khoa điện. Các máy hàn phục vụ cho nghề Hàn….. 

* Những điểm mạnh-  

Vị trí của trƣờng nằm ở vị trí địa lý thuận lợi; 

CSVC đƣợc thiết kế, xây dựng đúng quy chuẩn; 

Có đầy đủ các khu vực chức năng phục vụ cho nhu cầu đào tạo; 

 Trang thiết bị đƣợc đầu tƣ đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đƣợc yêu cầu đào 

tạo, phù hợp với thực tế sản xuất theo hƣớng công nghệ tiên tiến. 

* Những, tồn tại-  

Trƣờng đang chú trọng đến tuyển sinh, để gia tăng số lƣợng học sinh hàng 

năm. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng-  

Trƣờng đang triển khai đầu tƣ trang thiết bị các nghề trọng điểm của điện 

công nghiệp để đáp ứng nhu cầu học sinh trong những năm tới. 

 iểm đánh giá tiêu chí 5 

Tiêu chí, tiêu chuẩn  iểm tự đánh giá 

Tiêu chí 5 14 

Tiêu chuẩn 1 2 

Tiêu chuẩn 2 2 

Tiêu chuẩn 3 2 

Tiêu chuẩn 4 2 
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Tiêu chuẩn 5 2 

Tiêu chuẩn 6 2 

Tiêu chuẩn 7 0 

Tiêu chuẩn 8 2 

Tiêu chuẩn 1-  Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, 

nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Phòng học, phòng thí nghiệm, xƣởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa 

Các công trình bảo đảm quy chuẩn xây dựng và các yêu cầu về ngăn cách, vệ sinh, 

kiến trúc, chiếu sáng, thông gió, quy hoạch nội bộ thuận tiện cho vận chuyển, lắp đặt, 

vận hành thiết bị. Nhà trƣờng có đầy đủ các số liệu thống kê về số lƣợng, diện tích, 

vị trí của các phòng học lý thuyết, xƣởng thực hành và phòng học chuyên môn 

(5.1.01 - Có  ồ sơ hoàn công các khối công trình phục vụ đào tạo). 

Các khu chức năng nhƣ khu hành chánh, khu phòng học lý thuyết, khu vực 

các xƣởng thực hành,…đảm bảo các yêu cầu về an toàn, hệ thống chiếu sáng. 

Các tƣờng vệ sinh đƣợc bao che bằng tƣờng gạch hoặc tấm ván ép chống nƣớc, 

trong phòng vệ sinh có đầy đủ đèn chiếu sáng, tất cả  đúng quy chuẩn thể hiện 

qua hồ sơ thiết kế và hoàn công các công trình của nhà trƣờng theo các tiêu 

chuẩn- TCXDVN -356-2005 Tiêu chuẩn thiết kế bê tông và bê tông cốt thép; 

TCVN 4513- 19881 Cấp nƣớc bên trong; TCVN 4474- 19871- Thoát nƣớc bên 

trong; TCVN 5687 - 2010, Thông gió, điều hòa không khí; TCVN 2622- 19951, 

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Các khu chức năng khi xây dựng 

đã đƣợc các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép nên các công trình 

luôn đảm bảo đầy đủ các điều kiện- về chiếu sáng, thông gió tự nhiên, hệ thống 

chống sét, phòng cháy ... (5.1.02-Bản vẽ các công trình xây dựng). 

Trang thiết bị phục vụ đào tạo là một trong những yếu tố hàng đầu để 

khẳng định chất lƣợng đào tạo của một cơ sở dạy nghề, do vậy việc đầu tƣ trang 

bị thiết bị dạy nghề đã đƣợc xác định từ khi lập đề án nâng cấp thành Trƣờng 

TCN khu vực Gò Công. Các trang thiết bị đƣợc đầu tƣ mới bảo đảm tính đồng 

bộ, đồng thời cũng đảm bảo về mặt hiện đại, đáp ứng về mặt công nghệ, phù 

hợp với yêu cầu thực tế của sản xuất và dịch vụ trên thị trƣờng. Nhƣ trƣờng đã 

có máy tiện CNC, Phay CNC dùng cho thực hành nghề Cắt gọt kim loại, có 

khoảng 70 máy may điện tử... Còn một số thiết bị các nghề khác thống kê chi 

tiết và nguồn gốc nằm trong hồ sơ Kiểm kê tài sản thiết bị (5.1.03-  ồ sơ yêu 

cầu kỹ thuật các gói thầu) 

Nhà trƣờng đã trang bị đƣợc các thiết bị hiện đại đạt mức tƣơng đƣơng 

trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện hành. Bảo đảm chất lƣợng trang 

thiết bị, dụng cụ và tài liệu cho các hoạt động thực hành về nguồn gốc xuất xứ rõ 
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ràng, chủng loại, công năng, các yêu cầu thông số kỹ thuật và mỹ thuật (5.1.04- 

Quyết định cấp phát tài sản).  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 5- 2 điểm 

Tiêu chuẩn 2-  Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của 

chương trình đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Hàng năm trên kinh phí cấp trên phân bổ, nhà trƣờng mua sắm, đầu tƣ trang 

thiết bị , máy móc đầu tƣ vào các ngành nghề trọng điểm, trong đó có nghề điện 

công nghiệp. Bên cạnh đó các quản lý xƣởng căn cứ vào bản đề nghị vật tƣ hàng 

năm của giáo viên trình lãnh đạo trƣờng phê duyệt để mua sắm trang thiết bị, vật 

tƣ phục vụ cho công tác giảng dạy . Tất cả các danh mục thiết bị đều thể hiện 

đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, niên hạn cụ thể trong bảng kiểm kê tài sản cố định – 

dụng (5.2.01- Danh mục thiết bị đào tạo (kèm hồ sơ thiết bị) hiện có của cơ 

sở đào tạo: tên thiết bị, số lƣợng, năm sản xuất, năm đƣa vào sử dụn; 5.2.02 

– Báo cáo số 11/BC-TCGC ngày 19/02/2022 Báo cáo theo dõi tài sản cố định 

của cơ sở đào tạo năm học 2021-2022) 

Hệ thống các thiết bị đào tạo chính của trƣờng đƣợc trang bị phù hợp với 

chƣơng trình đào tạo cũng nhƣ các ngành nghề đào tạo của trƣờng. Đa số các 

thiết bị trang bị mới có trình độ công nghệ tƣơng đƣơng với công nghệ sản xuất, 

dịch vụ hiện tại. Đối với các nghề trọng điểm trƣờng đã đầu tƣ một số trang thiết 

bị nhằm đáp ứng đƣợc qui mô và mục tiêu của chƣơng trình đào tạo nhƣ: Điện 

công nghiệp, cơ điện lạnh thủy sản, hàn. Nhà trƣờng đã trang bị đƣợc các thiết 

bị hiện đại đạt mức tƣơng đƣơng trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện 

hành. Bảo đảm chất lƣợng trang thiết bị, dụng cụ và tài liệu cho các hoạt động 

thực hành về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chủng loại, công năng, các yêu cầu 

thông số kỹ thuật và mỹ thuật (5.2.03- Bảng so sánh, đối chiếu danh mục 

thiết bị đào tạo hiện có của cơ sở đào tạo với danh mục thiết bị đào tạo tối 

thiểu đƣợc xác định trong CT T năm học 2022-2023; 5.2.04 -  ồ sơ xuất 

xứ các máy móc thiết bị) 

Ngoài việc cấp phát, cung ứng vật tƣ phục vụ cho công tác giảng dạy của các 

giáo viên, hàng năm nhà trƣờng cũng có kế hoạch kiểm tra việc sử dụng tài sản, 

có kế hoạch bảo trì, bảo dƣỡng các trang máy móc, thiết bị nhằm tránh gây thất 

thoát, lãng phí sử dụng không đúng mục đích tài sản công ( 5.2.05- Bảng kiểm 

kê tài sản cố định năm học 2022-2023; 5.2.06- Biên bản thanh, kiểm tra về 

thiết bị đào tạo của các cơ quan quản lý năm học 2022-2023; 5.2.07-  ế 

hoạch bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị năm học 2022-2023 ) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 5: 2 điểm  

Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu 

đào tạo. 
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Mô tả, phân tích, nhận định: 

Số lƣợng thiết bị đáp ứng đủ theo quy mô đào tạo, bảo đảm các tỷ lệ theo 

quy định về: ngƣời học/thiết bị thực hành chính, ngƣời học/phòng học chuyên 

môn hóa, ngƣời học/bộ dụng cụ, tài liệu học tập theo cá nhân hoặc theo nhóm ( 

5.2.01- Danh mục thiết bị đào tạo (kèm hồ sơ thiết bị) hiện có của cơ sở đào 

tạo: tên thiết bị, số lƣợng, năm sản xuất, năm đƣa vào sử dụng ) 

Việc bổ sung trang thiết bị, dụng cụ thực hành trong những năm qua đã đáp 

ứng đƣợc cho việc dạy và học thực hành tại nhà trƣờng. Tùy theo ngành nghề và 

qui mô  đào tạo, các xƣởng thực hành, các phòng học chuyên môn. Số lƣợng 

thiết bị đáp ứng đủ cho các ca thực hành từ 18 đến 20 học sinh với các nghề ( 

5.2.03 - Bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo hiện có của cơ sở 

đào tạo với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu đƣợc xác định trong CT T; 

5.3.01 - Thống kê số lƣợng ngƣời học tại mỗi lớp học lý thuyết và thực hành 

của các mô-đun, môn học của CT T; 5.2.02- Báo cáo số 11/BC-TCGC ngày 

19/02/2022 Báo cáo theo dõi tài sản cố định của cơ sở đào tạo năm học 2021-

2022) 

Hàng năm căn cứ vào yêu cầu đề nghị vật tƣ, thiết bị của các bộ phận( 

giáo viên, quản lý xƣởng) nhà trƣờng có cân đối kinh phí ngân sách và tổ chức 

đấu thầu để cung cấp vật tƣ phục vụ cho công tác giảng dạy của các giáo viên 

đáp ứng đƣợc yêu cầu đề ra, các gói thầu có nguồn gốc xuất xứ cụ thể, rõ ràng  

( 5.1.03- ồ sơ yêu cầu kỹ thuật các gói thầu; 5.3.06-  ề nghị vật tƣ của các 

bộ phận năm 2022-2023; 5.3.07- Phiếu giao nhận vật tƣ ; 5.2.04-  ồ sơ xuất 

xứ các máy móc thiết bị) 

    Ngoài việc cấp phát, cung ứng vật tƣ phục vụ cho công tác giảng dạy của 

các giáo viên, hàng năm nhà trƣờng cũng có kế hoạch kiểm tra việc sử dụng tài 

sản, có kế hoạch bảo trì, bảo dƣỡng các trang máy móc, thiết bị nhằm tránh gây 

thất thoát, lãng phí sử dụng không đúng mục đích tài sản công ( 5.2.05- Bảng 

kiểm kê tài sản cố định; 5.2.07-  ế hoạch bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị ) 

Tuy là Trang thiết bị chƣa đáp ứng theo yêu cầu Danh mục thiết bị dạy 

nghề của nghề đào tạo do Bộ LĐTBXH ban hành: có đủ chủng loại, số lƣợng 

thiết bị dạy nghề theo quy định về danh mục thiết bị dạy nghề của nghề đào tạo 

do Bộ LĐTBXH ban hành nhƣng về mặt cơ bản đã đáp ứng đƣợc nhu cầu giảng 

dạy và học tập, có thanh tra, kiểm tra trong năm học 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 5: 2 điểm 

Tiêu chuẩn 4-  Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện 

cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh 

công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được 

sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo qui định. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  
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Các thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo đƣợc bố trí hợp lý đƣợc bố trí hợp 

lý từng khu vực theo từng nghề đào tạo, từng nội dung đào tạo (Mô đun). Vị trí 

bố trí, lắp đặt phƣơng tiện, thiết bị đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc vận 

hành, bảo dƣỡng và tổ chức hƣớng dẫn thực hành theo lớp, theo nhóm và theo 

từng cá nhân. 

Các phƣơng tiện, trang thiết bị, dụng cụ đƣợc vận hành sử dụng, bảo quản 

và dƣỡng theo đúng quy trình kỹ thuật và thực hiện đúng nội quy quy định 

(5.4.01. Quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nƣớc, ban hành kèm theo 

quyết định số 215/Q -TCGC ngày 03/9/2019 của  iệu trƣởng Trƣờng 

Trung cấp Gò Công;  ình ảnh bố trí các thiết bị ở xƣởng thực hành) 

Các xƣởng thực hành trong đó có các phòng thực hành, đƣợc thiết kế, lắp 

đặt đã đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về mỹ thuật công nghiệp, mỹ thuật nghề 

nghiệp và sƣ phạm; an toàn và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trƣờng ( ế 

hoạch kiểm tra vệ sinh công nghiệp và PCCC hàng năm, kèm biên bản 

kiểm tra vệ sinh). 

Trong vận hành, khai thác sử dụng và bảo quản, bảo dƣỡng trang thiết bị 

dụng cụ điều có nội quy xƣởng thực hành cụ thể (Quy chế quản lý và sử dụng 

tài sản nhà nƣớc, ban hành kèm theo quyết định số 215/Q -TCGC ngày 

03/9/2019 của  iệu trƣởng Trƣờng Trung cấp Gò Công). 

Nhà trƣờng có đầy đủ các thiết bị đào tạo cho các ngành nghề mà học sinh 

sinh viên theo học (5.2.01.Danh mục các thiết bị đào tạo). 

Tất cả các máy móc thiết bị của Trƣờng đƣợc trang bị, nhà Trƣờng đều có 

sổ theo dõi, quản lý trên phần mềm quản lý tài sản do Bộ Tài chính ban hành có 

quy định về quản lý và sử dụng máy móc thiết bị. Trƣờng có quy định về quản 

lý, sử dụng, bảo trì, bão dƣỡng thiết bị đào tạo, và hàng năm có thành lập Ban 

kiểm kê tài sản kết hợp với kiểm tra máy móc thiết bị, và sau kiểm tra có báo 

cáo kết quả cho Ban Giám hiệu để kịp thời xử lý (5.4.02. ế hoạch, Quyết định 

thành lập  ội đồng, Tổ kiểm kê tài sản, Biên bản, báo cáo kết quả kiểm kê 

hàng năm). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 5- 2 điểm 

Tiêu chuẩn 5-  Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp 

thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo qui định; đáp ứng kế hoạch và 

tiến độ đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Hệ thống các thiết bị đào tạo chính của trƣờng đƣợc trang bị phù hợp với 

chƣơng trình đào tạo cũng nhƣ các ngành nghề đào tạo của trƣờng. Đa số các 

thiết bị trang bị mới có trình độ công nghệ tƣơng đƣơng với công nghệ sản xuất, 

dịch vụ hiện tại. Nhiều loại máy móc là những trang thiết bị của các dây chuyền 

sản xuất hiện đại nhƣ: bàn thực hành khí nén thuỷ lực, các mô hình mô phỏng 
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quá trình, hệ thống máy tính kết hợp giảng dạy PLC, thiết bị, kit thực nghiệm 

thực hành, các thiết bị thực hành chuyên về mạng, về phần cứng máy tính, lập 

trình của khoa Tự động hoá - Công nghệ thông tin. Các thiết bị điều khiển quá 

trình trong công nghiệp, hệ thống lạnh trung tâm Inverter của khoa Điện 

Các xƣởng thực hành đƣợc thiết kế và bố trí hợp lý mang tính thẩm mỹ 

nghề nghiệp và sƣ phạm. Các thiết bị, máy phục vụ thực tập của học sinh, đƣợc 

bố trí lắp đặt đạt yêu cầu về thẩm mỹ, an toàn, duy trì vệ sinh công nghiệp, môi 

trƣờng… (5.5.01- Sơ đồ lắp đặt các thiết bị các xƣởng). 

Tổng thể mặt bằng khu thực hành đƣợc trang bị hệ thống chiếu sáng, bố 

trí các mảng cây xanh đảm bảo tính thẩm mỹ trong môi trƣờng sƣ phạm. Việc vệ 

sinh công nghiệp, vệ sinh môi trƣờng trong quá trình lắp đặt, vận hành trang 

thiết bị, dụng cụ thực hành đƣợc tiến hành sau mỗi buổi học (5.5.02- Nội qui 

các xƣởng thực hành) 

Các thiết bị thực hành của trƣờng đƣợc lắp đặt theo đúng thiết kế của nhà 

sản xuất đƣợc cam kết trong hợp đồng cung cấp thiết bị đảm bảo yêu cầu về kỹ 

thuật, mỹ thuật và các yêu cầu về vệ sinh môi trƣờng và an toàn lao động. 

Tất cả các hồ sơ thiết bị đều có nguồn gốc về xuất xứ, năm, nƣớc sản xuất 

đƣợc quy định rõ trong Quy chế quản lý quá trình mua, sử dụng, thanh lý thiết 

bị, dụng cụ, vật tƣ. (5.5.03-  ồ sơ thiết bị các nghề). 

Sau khi thực hiện các thủ tục nhập kho, xuất kho, các thiết bị đƣợc bàn 

giao đến các đơn vị quản lý sử dụng (5.5.04- Biên bản giao nhận tài sản). 

Bên cạnh đó hàng năm việc kiểm kê và đánh giá hiệu quả sử dụng trang 

thiết bị đã đƣợc phòng Tổ chức hành chánh và xây dựng cơ bản đánh giá 

(5.5.05- Báo cáo tình hình kiểm kê Tài sản hàng năm ). 

Các máy móc, thiết bị của các xƣởng thực hành đảm bảo tính thẩm mỹ 

theo trực giác quan sát, cũng nhƣ các yêu cầu thẩm mỹ công nghiệp, thẩm mỹ 

nghề nghiệp và sƣ phạm. Các phòng, xƣởng chuyên môn đảm bảo về vệ sinh 

môi trƣờng, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động (5.5.06- Báo cáo về việc 

kiểm tra phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trƣờng hàng 

năm) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 5- 2 điểm 

Tiêu chuẩn 6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo 

phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu 

nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu 

tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được 

số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trƣờng có thƣ viện đƣợc lồng ghép vào Phòng Đào tạo, có các loại 

sách dạy nghề chuyên ngành, sách tài liệu, có lƣu trữ các chƣơng trình đào tạo 
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nghề, giáo trình dạy nghề của nhà trƣờng. Thực hiện theo Luật Giáo dục nghề 

nghiệp, nhà trƣờng đang xây dựng, điều chỉnh các chƣơng trình đào tạo nghề 

theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, chƣơng trình đào tạo đƣợc ban hành, riêng các 

giáo trình đã xây dựng và ban hành đối với các nghề tuy nhiên vẫn chƣa hoàn 

chỉnh nên thƣ viện có lƣu trữ các chƣơng trình đào tạo nghề, còn các loại giáo 

trình dạy nghề theo Luật Giáo dục nghề nghiệp chƣa đầy đủ (1.2.03-Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 01/GCN    -

S  TBX   ngày 8/5/2019 của  Sở lao động thƣơng binh và xã hội Tiền 

Giang; 2.1.01-Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN; 4.10.01-

Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô đun, môn học của các chƣơng 

trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 5: 2 điểm 

Tiêu chuẩn 7- Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng 

nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trƣờng đang đầu tƣ nâng cấp hệ thống máy vi tính để phục vụ cho 

các hoạt động đào tạo nên chƣa sắp xếp đƣợc phòng máy tính đáp ứng nhu cầu 

tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và ngƣời học. (4.5.01-Danh sách các 

chƣơng trình đào tạo; 4.6.01-Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô 

đun, môn học của các chƣơng trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 5: 0 điểm 

Tiêu chuẩn 8-  Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong 

giảng dạy. 

Mô tả, phân tích, nhận định:  

Hầu hết những thông tin kỹ thuật trong mọi quy trình sản xuất đều đƣợc biểu 

diễn thông qua các chƣơng trình phần mềm mô phỏng. Phƣơng pháp sử dụng 

chƣơng trình đồ họa để mô phỏng phƣơng thức hoạt động hay các sơ đồ hình 

khối hệ thống thƣờng có mặt hầu hết trong hoạt động sản xuất, các quy trình tự 

động và các hoạt động thiết kế không gian 

Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin, việc đƣa máy tính vào các 

trƣờng học đã tạo ra bƣớc ngoặc lớn trong việc dạy học. Sử dụng mô phỏng trên 

máy tính là phƣơng pháp dạy học tích cực phát huy cao độ tính độc lập, khả 

năng làm việc trí tuệ của học sinh, tạo ra một nhịp độ phong cách trạng thái tâm 

lí mới làm thay đổi phƣơng pháp và hình thức dạy học. Đặc biệt, mô phỏng diễn 

tả những quá trình động bên trong của các quá trình, các thiết bị mà trƣớc đây 

không thể thực hiện trong phạm vi nhà trƣờng. Hiện nay, trong dạy học cũng 

nhƣ nghiên cứu đã tìm kiếm và đƣa vào vận dụng “thực hành ảo”. 
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Phƣơng pháp mô phỏng trong dạy học là phƣơng pháp tiếp cận nhận thức 

thế giới thực thông qua mô hình tĩnh hoặc động. Bằng phƣơng pháp mô phỏng, 

học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức một cách sâu sắc mà trong quá trình học 

học sinh còn có thể tìm ra cách tiếp cận vấn đề, con đƣờng cách thức để đạt mục 

tiêu bài học. Đặc biệt học sinh còn có thể tạo dựng và điều khiển tại chỗ các đối 

tƣợng theo ý muốn. Tìm tòi phát hiện một số quan niệm mới cũng nhƣ rèn luyện 

kỹ năng nghề nghiệp. 

Hiện nay Trƣờng Trung Cấp Gò Công đã và đang triển khai một cách rộng 

rãi việc ứng dụng các phần mềm ảo mô phỏng các kiến thức, kỹ năng vào trong 

các giờ dạy lý thuyết và thực hành (5.8.01 - Danh mục các phần mềm ảo sử 

dụng trong giảng dạy nghề  iện công nghiệp năm 2022; 5.8.02 - Danh mục 

các phần mềm ảo sử dụng trong giảng dạy nghề  iện công nghiệp năm 

2023). Thông qua việc sử dụng các phần mềm ảo (5.8.03 – Các file ảnh chụp 

quá trình sử dụng các phần mềm mô phỏng của giáo viên và học sinh) học 

sinh dễ tiếp thu kiến thức hơn. Đối với việc rèn luyện kỹ năng, các phần mềm 

mô phỏng cũng góp phần hình thành kỹ năng cho học sinh với vật tƣ tiêu tốn ít 

hơn.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 5- 2 điểm  

3.2.6.TIÊU CHÍ 6- DỊC  VỤ NGƢỜ   ỌC 

 ánh giá tổng quát tiêu chí 6 

Mở đầu  

Trƣờng Trung cấp Gò Công là cơ sở đào tạo nghề trực thuộc Sở Lao động 

– Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang có chức năng đào tạo và cung ứng 

nguồn lao động có tay nghề cho thị trƣờng lao động trong và ngoài tỉnh. Hàng 

năm ngay từ những ngày đầu năm học nhà trƣờng tổ chức buổi gặp gỡ các học 

sinh khóa mới nhằm giới thiệu và cung cấp những thông tin liên quan đến chế 

độ, quyền lợi và nghĩa vụ cho học sinh để các em an tâm khi đến học tại trƣờng. 

Nội dung chƣơng trình các thông tin gồm có chƣơng trình đào tạo, kế hoạch đào 

tạo, quy định về điều kiện tốt nghiệp chế thi và kiểm tra; quy chế đánh giá kết 

quả rèn luyện trong từng học kỳ, quy định về công tác học sinh, nội quy ký túc 

xá và quy chế nhà trƣờng.... 

Công tác cơ sở vật chất, nơi ăn ở sinh hoạt vui chơi và học tập cho học 

sinh luôn đƣợc quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm phục vụ tốt cho 

học sinh khi đến học tại trƣờng. Tranh thủ nguồn tại trợ của các doanh nghiệp và 

BHYT Thị xã Gò Công đầu tƣ trang bị thêm giƣờng khám bệnh, mở rộng tủ 

thuốc và tăng thêm danh mục thuốc nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho công tác 

phục vụ chăm sóc sức khõe ban đầu cho học sinh khi xảy ra trƣờng hợp tai nạn 

hoặc ốm đau đột xuất, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm củng thƣờng xuyên 

đƣợc kiểm tra.  
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Ban giám hiệu nhà trƣờng luôn quan tâm tạo đầu ra cho học sinh sau khi 

tốt nghiệp ra trƣờng, phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm đƣa các thông tin 

về nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp lên bản tin đặt tại trƣờng. 

Trong năm Nhà trƣờng cũng đã phối hợp các doanh nghiệp tổ chức các buổi tƣ 

vấn về xuất khẩu lao động ngay tại trƣờng, sắp xếp cho học sinh tiếp cận doanh 

nghiệp qua các đợt mở sàn giao dịch tại trung tâm dịch vụ việc làm Chi nhánh 

Thị xã Gò Công đây là dịp để học sinh tìm hiểu, trao đổi với doanh nghiệp về 

điều kiện cũng nhƣ nhu cầu của nhà tuyển dụng. 

* Những điểm mạnh-  

Nhà trƣờng luôn quan tâm đến công tác tạo đầu ra cho học sinh nhƣ- 

thƣờng xuyên liên hệ với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh gửi học 

sinh đi thực tập đúng theo chuyên ngành đã học đảm bảo theo kế hoạch đào tạo 

trong năm. Trong thời gian thực tập các em đƣợc rèn luyện thêm kỹ năng tay 

nghề vừa là cơ hội cho các em làm quen với môi trƣờng làm việc thực tế, rèn 

luyện tác phong công nghiệp. 

Nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu ăn ở của học sinh Nhà trƣờng có khu ký 

túc xá với trên 100 chỗ ở đáp ứng đƣợc phần nào cho nhu cầu của ngƣời học. 

Nhằm đƣa thông tin về nhu cầu tuyển dụng của công ty, doanh nghiệp 

Ban giám hiệu nhà trƣờng đã phối hợp tổ chức đƣa học sinh đến tham quan tìm 

hiểu tại các công ty, doanh nghiệp khi học sinh có nhu cầu. 

* Những, tồn tại-  

Công tác phối hợp với các doanh nghiệp chƣa nhiều, hàng năm số lƣợng 

học sinh ra trƣờng còn hạn chế ở một số nghề nên chƣa đáp ứng cho thị trƣờng 

lao động từ đó chƣa thu hút các doanh nghiệp một phần cũng do Nhà trƣờng 

chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu. 

Số lƣợng doanh nghiệp phối hợp còn hạn chế ở một số nghề nên chƣa đáp 

ứng nhu cầu của các học sinh. Tổ chức ngày hội việc làm số lƣợng doanh nghiệp 

tham gia còn hạn chế, qui mô và hình thức tổ chức còn hạn chế. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng-  

Hợp tác, ký nhiều hợp đồng liên kết với các Công ty, doanh nghiệp nhằm 

đảm bảo cho trên 90% học sinh tìm đƣợc việc làm sau tốt nghiệp. 

 iểm đánh giá tiêu chí 6 

Tiêu chí, tiêu chuẩn   iểm tự đánh giá 

Tiêu chí 6 6 

Tiêu chuẩn 1 2 

Tiêu chuẩn 2 2 

Tiêu chuẩn 3 2 

Tiêu chuẩn 4 0 
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Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào 

tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, 

xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, 

chính sách đối với người học. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Trƣớc khi bắt đầu năm học mới, Trƣờng tổ chức tuần sinh hoạt đầu khóa 

đối với học sinh tuyển mới, nội dung phổ biến các quy định đào tạo, các quyền 

lợi và nghĩa vụ của ngƣời học trong quá trình học nghề. Căn cứ các văn quy 

định hiện hành nhƣ Thông tƣ số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 quy 

định việc tổ chức thực hiện chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng theo niên chế hoặc theo phƣơng thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế 

kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Thông tƣ số 42/2015/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp Thông tƣ số 17/2017/TT-

LĐTBXH ngày 30/6/2017 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong 

trƣờng trung cấp, Trƣờng đã ban hành các quy định thực hiện dựa trên các văn 

bản quy định hiện hành này (6.1.01- ế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt đầu năm 

học; 2.5.01 Quyết định số 213/Q -TCGC ngày 28/8/2023 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế tổ chức thực hiện chƣơng trình đào tạo trình 

độ trung cấp theo phƣơng thức tích luỹ mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm 

tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 6.1.02-Quyết định quy chế công tác học 

sinh; 6.1.03-Quyết định quy định nội quy học sinh). Từ đó, nhà trƣờng 

thƣờng xuyên ban hành các văn bản thực hiện theo các quy định hiện hành, phục 

vụ tốt trong nhiệm vụ đào tào nghề. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 6: 2 điểm 

Tiêu chuẩn 2-  Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. 

Cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng động viên 

khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, 

hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Sau khi bắt đầu năm học mới, Trƣờng tổ chức hƣớng dẫn học sinh thực 

hiện các biểu mẫu hỗ trợ miễn, giảm học phí, chính sách nội trú, vay vốn, hỗ trợ 

xe đạp, phần quà của Quỹ Bảo trợ xã hội ...  theo quy định. Căn cứ vào các văn 

bản quy định hiện hành nhƣ Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-

2021, Thông tƣ số 17/2017/TT-LĐTBXH ngày 30/6/2017 ban hành Quy chế 

công tác học sinh, sinh viên trong trƣờng trung cấp, trƣờng cao đẳng, Thông tƣ 

liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào 
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tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn thực hiện 

Nghị định 86/2015/NĐ-CP, Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 

về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp, Thông 

tƣ liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/06/2016 

hƣớng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-

TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ về chính sách nội trú đối với 

học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp, Thông tƣ liên tịch số 

14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC  ngày 05/05/2016 sửa đổi, bổ sung 

mục III của Thông tƣ liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 28/4/2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội, Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 

14/9/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, 

sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Quyết  

định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 09 năm 2007; Quyết  định số 

1196/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 07 năm 2003). Về việc tín dụng cho vay học sinh 

sinh viên.  

Sau khi kết thúc từng học kỳ trong năm học, Trƣờng tổ chức xét học bổng 

khuyến khích học tập cho học sinh đạt thành tích cao. Căn cứ Thông tƣ số 

17/2017/TT-LĐTBXH ngày 30/6/2017 ban hành Quy chế công tác học sinh, 

sinh viên trong trƣờng trung cấp, trƣờng cao đẳng, Trƣờng ban hành cụ thể quy 

định xét học bổng khuyến khích học tập cho học sinh đạt thành tích cao, phân 

công cán bộ quản lý học sinh và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập. Quyết 

định số 61/QĐ-TCGC ngày 6/5/2019 về việc ban hành quy chế  Công tác học 

sinh của trƣờng trung cấp Gò Công (6.2.01- Thông báo về việc hƣớng dẫn 

thực hiện hồ sơ, biểu mẫu các chế độ, chính sách theo quy định; 6.2.02- 

Bảng đề nghị kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định; 

6.2.03- Danh sách học sinh đƣợc hƣởng các chế độ, chính sách theo quy 

định; 6.2.04- Quyết định cấp kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo 

quy định cho học sinh; 6.2.05- Báo cáo tổng kết hàng năm về việc kinh phí 

thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định cho học sinh). Từ đó, nhà 

trƣờng kịp thời thực hiện đúng các quyền lợi, chính sách cho ngƣời học. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 6- 2 điểm  

Tiêu chuẩn 3-  Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin 

về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu 

việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Hàng năm, Trƣờng tổ chức cho ngƣời học tham gia các buổi tƣ vấn việc 

làm tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh hoặc khu vực, ngoài ra, Trƣờng còn tổ 

chức riêng ngày hội việc làm, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tạo điều kiện cho 
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ngƣời học tiếp xúc các đơn vị tuyển lao động trong và ngoài tỉnh (6.3.01-  ế 

hoạch số 72/  -TCGC ngày 05/10/2023 về việc tổ chức ngày hội việc làm 

năm 2023; 6.3.02- Danh sách học sinh tham dự ngày hội việc làm năm 2023; 

6.3.03- Báo cáo kết quả tổ chức ngày hội việc làm năm 2023; 6.3.04- Danh 

sách nhà tuyển dụng tham gia ngày hội việc làm năm 2023). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 6- 2 điểm  

Tiêu chuẩn 4-  Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn 

hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trƣờng có các khu vực phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao của HS nhƣ sân cầu lông, sân bóng chuyền, hội trƣờng cho văn hóa, 

văn nghệ... Các khu vực đều nằm trong khuôn viên nhà trƣờng đảm bảo về công 

tác an ninh và quản lý. Các hoạt động thể thao diễn ra hàng ngày vào các buổi 

chiều cuối giờ học trong khuôn viên trƣờng.  Bên cạnh đó Đoàn Thanh niên nhà 

trƣờng phối hợp với phòng Công tác HSHV xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho HS vào các dịp kỷ niệm hoặc có 

sự kiện nhƣ kỷ niệm ngày 26 – 3, ngày 20 – 11, các phong trào do Thị Đoàn Gò 

Công, Tỉnh Đoàn Tiền Giang phát động, các giải khối các trƣờng v.v. (6.1.01 - 

 ế hoạch tổ chức các hoạt động văn văn hóa, thể thao cho  S các năm học), 

(6.1.02 - Các phong trào điển hình của  oàn Thanh niên). 

Tuy nhiên, các hoạt động thể dục, thể thao chƣa đƣợc đa dạng, còn hạn 

chế chỉ ở một số môn. Các khu vực thể thao ở ngoài trời nên còn phụ thuộc thời 

tiết. Hoạt động văn hóa, văn nghệ còn theo phong trào ở từng thời điểm, chƣa có 

chiều sâu. Bên cạnh đó, trƣờng cũng chƣa có chế độ cụ thể cho đội thể thao, đội 

văn nghệ của nhà trƣờng. Tiêu chuẩn này tự đánh giá là chƣa đạt. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 6- 0 điểm  

3.2.7.TIÊU CHÍ 7- G  M S T   N  G   C ẤT  Ƣ NG 

 ánh giá tổng quát tiêu chí 7- 

Mở đầu  

Công tác kiểm tra, đánh giá nhằm cải tiến và nâng cao chất lƣợng đào tạo 

đƣợc nhà trƣờng rất chú trọng, thƣờng xuyên cải tiến và thực hiện nghiêm túc.  

* Những điểm mạnh-  

Nhà trƣờng luôn có kế hoạch giám sát và đánh giá chất lƣợng tại đơn vị với 

những phƣơng pháp và hình thức linh hoạt, từ đó có biện pháp duy trì và cải tiến 

chất lƣợng đào tạo tại đơn vị. 

* Những, tồn tại-  

Nhà trƣờng tiếp tục rà soát các biểu mẫu, phiếu khảo sát, cải tiến phƣơng pháp, 

cách thức khảo sát nhằm đạt đƣợc kết quả chính xác, có độ tin cậy cao và nhanh 

chóng 
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* Kế hoạch nâng cao chất lượng-  

Nhà trƣờng tiếp tục rà soát các biểu mẫu, phiếu khảo sát, cải tiến phƣơng 

pháp, cách thức khảo sát nhằm đạt đƣợc kết quả chính xác, có độ tin cậy cao và 

nhanh chóng; đồng thời trên cơ sở kết quả khảo sát thu đƣợc, tiến hành nghiên 

cứu điều chỉnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo và mọi mặt 

công tác của nhà trƣờng. 

 iểm đánh giá tiêu chí 7 

Tiêu chí, tiêu chuẩn  iểm tự đánh giá 

Tiêu chí 7 16 

Tiêu chuẩn 1 2 

Tiêu chuẩn 2 2 

Tiêu chuẩn 3 2 

Tiêu chuẩn 4 2 

Tiêu chuẩn 5 2 

Tiêu chuẩn 6 2 

Tiêu chuẩn 7 2 

Tiêu chuẩn 8 2 

 

Tiêu chuẩn 1-  Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động 

về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao 

động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Kết thúc năm học, nhà trƣờng tiến hành thu thập ý kiến các đơn vị sử 

đụng lao động trong và ngoài tỉnh để tiếp thu ý kiến góp ý của các công ty, 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về mức độ đáp ứng, tiếp cận công việc của học 

sinh sau khi tốt nghiệp (7.1.01-  ế hoạch thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao 

động; 7.1.02- Phiếu khảo sát ý kiến của đơn vị sử dụng lao động; 7.1.03- 

Danh sách đơn vị sử dụng lao động; 7.1.04- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến 

đơn vị sử dụng lao động). Từ đó, nhà trƣờng hoàn thiện, nâng cao hơn chƣơng 

trình đào tạo đáp ứng theo nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 7- 2 điểm  

Tiêu chuẩn 2-  Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập 

thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự 

phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Kết thúc khóa đào tạo nghề, nhà trƣờng tổ chức cho học sinh cuối khóa 

tham gia thi tốt nghiệp nghề và công nhận kết quả tốt nghiệp; tổ chức giới thiệu 

việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp đến các công ty, doanh nghiệp liên kết 
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để làm việc và lập bảng tổng hợp tình hình việc làm của học sinh sau khi tốt 

nghiệp ra trƣờng (2.5.10- Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách 

ngƣời học đã tốt nghiệp; 7.2.01-  ế hoạch điều tra lần vết đối với ngƣời học 

đã tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm; 7.2.02-Phiếu khảo sát của 

học sinh sau khi tốt nghiệp; 7.2.03- Bảng tổng hợp thu thập thông tin về 

việc làm của ngƣời học sau tốt nghiệp; 7.2.04- Báo cáo kết quả thực hiện 

điều tra lần vết đối với ngƣời học đã tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc 

làm). Từ đó, nhà trƣờng có kế hoạch xây dựng chƣơng trình đào tạo gắn kết với 

doanh nghiệp, đáp ứng theo nhu cầu của ngƣời học.này. 

 Nhà trƣờng tự đánh giá đáp ứng nội hàm tiêu chuẩn  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 7:  2 điểm  

Tiêu chuẩn 3-  Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản 

lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi 

dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhà trƣờng thực đúng các quy định cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức 

và ngƣời lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển 

dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà 

giáo, viên chức và ngƣời lao động. Đầu năm để thu thập ý kiến về công tác đánh 

giá  cán bộ, giáo viên và ngƣời lao động; Việc thực hiện các chính sách liên 

quan đến dạy và học; chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, đánh giá, phân 

loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và ngƣời lao động Nhà 

trƣờng thông qua hội nghị CBVC đầu năm 2022 . Trong các đợt tuyển dụng viên 

chức Nhà trƣờng đều công khai quy trình tuyển dụng, thông báo công khai kết 

quả điểm số viên chức tham gia tuyển dụng qua hệ thống văn phòng điện tử, 

Zalo nhóm; bảng tin nhà trƣờng...Thông báo công khai đến các phòng, khoa các 

đơt chiêu sinh của Sở Nội vụ; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để viên chức 

quán triệt và đăng ký tham gia các lớp bối dƣỡng về chuyên môn, nghiệp vụ 

(7.3.01 Biên bản hội nghị CBVC năm 2021, 2022; 7.3.02.Thông báo tuyển 

dụng đợt 1 và đợt 2 năm 2023; 7.3.03.Danh sách CBVC tham gia học lớp 

bồi dƣỡng CBQ  cấp phòng;7.3.04. Danh sách tham dự lớp Bồi dƣỡng 

chức danh viên chức giáo dục nghề nghiệp hạng    . 7.3.05. Bảng tổng hợp 

đánh giá viên chức năm 2023; 7.3.06. Bảng đánh giá chất lƣơng giáo viên  

năm 2023.)  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 7- 2 điểm  

Tiêu chuẩn 4-  Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học về 

chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng giảng 

dạy, việc thực hiện chế độ,chính sách và các dịch vụ đối với người học. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 
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Hàng năm, sau khi trƣờng tổng kết quá trình thực hiện năm học vừa qua 

và báo cáo kế hoạch đào tạo của năm học tiếp theo, để đảm bảo nâng cao chất 

lƣợng đào tạo cho ngƣời học, trƣờng tổ chức thực hiện tiếp thu ý kiến, tâm tƣ 

nguyện vọng của học sinh trong quá trình học về chất lƣợng, hiệu quả của các 

hình thức, phƣơng thức đào tạo; chất lƣợng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện 

chính sách liên quan đến ngƣời học của trƣờng (7.4.01-  ế hoạch thu thập ý 

kiến ngƣời học về chất lƣợng, hiệu quả của các hình thức, phƣơng thức đào 

tạo; chất lƣợng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan 

đến ngƣời học; 7.2.02-Phiếu khảo sát của học sinh sau khi tốt nghiệp; 

7.4.03- Danh sách học sinh đầu năm học; 7.4.04- Danh sách học sinh đƣợc 

thu thập ý kiến đầu năm học; 7.4.05- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến ngƣời 

học về chất lƣợng, hiệu quả của các hình thức, phƣơng thức đào tạo; chất 

lƣợng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến ngƣời 

học). Từ đó, nhà trƣờng hoàn thiện, nâng cao hơn chất lƣợng, phƣơng thức đào 

tạo, ... đáp ứng theo nhu cầu của ngƣời học. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 7- 2 điểm  

Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo theo quy định. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Công tác kiểm định chất lƣợng đƣợc nhà trƣờng đặc biệt quan tâm. Hàng 

năm, nhà trƣờng căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá trƣờng trung cấp theo Thông tƣ 

số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội về quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề 

nghiệp và thông tƣ số 28/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 15/12/2017 của Bộ 

LĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lƣợng của cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp để thực hiện xây dựng kế hoạch tự đánh giá và hệ thống đảm bảo chất 

lƣợng cơ sở GDNN và chƣơng trình đào tạo (7.5.01- ế hoạch tự đánh giá đảm 

bảo chất lƣợng cơ sở GDNN; 7.5.02-Quyết định thành lập  ội đồng  iểm 

định chất lƣợng trƣờng; 7.5.03-Quyết định thành lập ban thƣ ký, tổ trƣởng 

tổ kiểm định) 

Hiện đã hoàn tất Báo cáo Tự đánh giá chất lƣợng trƣờng. Nộp báo cáo về 

Sở lao động Thƣơng binh và xã hội Tiền Giang đồng thời nộp về Tổng cục giáo 

dục nghề nghiệp (7.5.04-Báo cáo tự đánh giá kiểm định) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 7: 2 điểm 

Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải 

thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá 

của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có). 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Nhằm kiểm tra đánh giá các hoạt động của trƣờng theo các tiêu chuẩn 
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đánh giá chất lƣợng kiểm định. Nhà trƣờng đã tiếp tục thực hiện thu thập các 

thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt động từ năm học 2017 - 2019 và tiến 

hành cập nhật mới cơ sở dữ liệu, minh chứng và hoàn chỉnh báo cáo Tự đánh giá 

nhà trƣờng. (7.6.01- ế hoạch tự đánh giá đảm bảo chất lƣợng cơ sở GDNN; 

7.6.02-Quyết định thành lập  ội đồng  iểm định chất lƣợng trƣờng; 9.4.03-

Quyết định thành lập ban thƣ ký, tổ trƣởng tổ kiểm định)  

Theo kế hoạch, sau khi tiến hành tự kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề 

nghiệp theo quy định tại Thông tƣ 15/2017/TT-BLĐTBXH, trong năm 2018, 

nhà trƣờng sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra các biện pháp thực 

hiện việc cải thiện, nâng cao chất lƣợng đào tạo trên cơ sở tự đánh giá của nhà 

trƣờng. (7.6.03- ế hoạch cải thiện, nâng cao chất lƣợng đào tạo) 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 7: 2 điểm 

Tiêu chuẩn 7-  Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người 

học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Kết thúc khóa đào tạo nghề, nhà trƣờng tổ chức cho học sinh cuối khóa 

tham gia thi tốt nghiệp nghề và công nhận kết quả tốt nghiệp; tổ chức giới thiệu 

việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp đến các công ty, doanh nghiệp liên kết 

để làm việc và lập bảng tổng hợp tình hình việc làm của học sinh sau khi tốt 

nghiệp ra trƣờng, căn cứ Thông tƣ số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 

quy định tiêu chí xác định chƣơng trình chất lƣợng cao trình độ trung cấp, trình 

độ cao đẳng, Trƣờng đã ban hành quy định tiêu chí xác định chƣơng trình chất 

lƣợng cao trình độ trung cấp áp dụng trong quá trình đào tạo (7.2.01-  ế hoạch 

điều tra lần vết học sinh sau khi tốt nghiệp; 7.2.02- Phiếu khảo sát học sinh 

sau khi tốt nghiệp về việc làm và chất lƣợng đào tạo; 7.2.03- Quyết định và 

danh sách học sinh đƣợc công nhận tốt nghiệp; 7.2.04- Báo cáo kết quả điều 

tra lần vết học sinh sau khi tốt nghiệp). Từ đó, nhà trƣờng có kế hoạch xây 

dựng chƣơng trình đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, đáp ứng theo nhu cầu của 

ngƣời học. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 7- 2 điểm  

Tiêu chuẩn 8-  Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng 

với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người 

tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. 

Mô tả, phân tích, nhận định: 

Kết thúc khóa đào tạo nghề, nhà trƣờng tổ chức cho học sinh cuối khóa 

tham gia thi tốt nghiệp nghề và công nhận kết quả tốt nghiệp; tổ chức giới thiệu 

việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp đến các công ty, doanh nghiệp liên kết 

để làm việc và lập bảng tổng hợp tình hình việc làm của học sinh sau khi tốt 

nghiệp ra trƣờng (7.1.01-  ế hoạch thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động; 
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7.1.02- Phiếu khảo sát ý kiến của đơn vị sử dụng lao động; 7.1.03- Danh 

sách đơn vị sử dụng lao động; 7.1.04- Báo cáo kết quả thu thập ý kiến đơn 

vị sử dụng lao động). Từ đó, nhà trƣờng có kế hoạch xây dựng chƣơng trình 

đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, đáp ứng theo nhu cầu của ngƣời học. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 7- 2 điểm  
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P ẦN 3: TỔNG   P     OẠC  NÂNG CAO C ẤT  Ƣ NG 

C ƢƠNG TRÌN   ÀO TẠO 

Công tác quản lý chuyên môn của giáo viên cần đƣợc lãnh đạo khoa và 

quan tâm nhiều hơn. Đẩy mạnh công tác dự giờ, sinh hoạt tổ chuyên môn cần 

đƣợc có kế hoạch sinh hoạt định kỳ, hàng tháng. Cần có kế hoạch bồi dƣỡng, 

nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, ban thanh tra nhân dân để 

đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ đƣợc giao. 

Tăng cƣờng hơn nữa công tác phối hợp doanh nghiệp trong đào tạo nghề, 

gắn với việc giải quyết việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, tăng 

cƣờng hơn nữa công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào dạy 

học. Mở rộng quan hệ giao lƣu, hợp tác với các trƣờng bạn để trao đổi kinh 

nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao chất 

lƣợng giảng dạy, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Tuy nhiên về trang thiết bị phục vụ đào tạo của nghề vẫn chƣa đáp ứng về 

số lƣợng giảng dạy nhƣng về chủng loại thì vẫn chƣa đa dạng cho học sinh thực 

hành. Cần đầu tƣ về trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo nghề Điện công 

nghiệp. 

Về sáng kiến kinh nghiệm, các công trình nghiên cứu khoa học trong giảng 

dạy còn hạn chế, chƣa khai thác hết năng lực thiết bị hiện có của Trƣờng. 

Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học ứng 

dụng những thành tựu khoa học vào cải tiến phƣớng pháp giảng dạy và giáo dục 

học sinh.  

Tổ chức thi đua áp dụng thành tựu khoa học vào cải tiến phƣơng pháp 

giảng dạy, đẩy mạnh phong trào tự làm dồ dùng dạy học, mô hình dạy học, . . . . 

Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập một số trƣờng đạt chuẩn chất 

lƣợng giáo dục nghề nghiệp và có kế hoạch cử giáo viên đi thực tế tại các công 

ty, xí nghiệp liên kết với trƣờng trong việc giảng dạy và quản lý học sinh trong 

thời gian thực tập sản xuất. 

Chính sách khuyến khích và khen thƣởng cán bộ, giáo viên, có thành 

tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học chƣa tƣơng xứng với thành quả 

đạt đƣợc. 

Hợp tác, ký nhiều hợp đồng liên kết với các Công ty, doanh nghiệp nhằm 

đảm bảo cho trên 90% học sinh tìm đƣợc việc làm sau tốt nghiệp. 

P ẦN  V.  Ề XUẤT,    N NG Ị 

1. Đề xuất: Đầu tự trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề điện công nghiệp.  

2. Kiến nghị: không có 

  ỆU TRƢỞNG 
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Mẫu 3.3. BẢNG MÃ M N  C ỨNG 

STT 
Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã 

minh 

chứng 

Minh chứng 

sử dụng 

chung cho 

các tiêu chí, 

tiêu chuẩn 

Tên minh chứng 

1 1 1 1.1.01  
Phiếu thu thập ý kiến của đơn vị sử dụng 

lao động về chƣơng trình đào tạo nghề 

2   1.1.02  
Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo 

nghề Điện công nghiệp 

 1 2 1.2.01  

Kế hoạch đào tạo các nghề Điện công nghiệp 

niên khóa 2021 – 2023 và niên khóa 2022 - 

2024 

 1 3   Không có 

 2 1 2.1.01  

Quyết định số 215/QĐ-TCGC ngày 

23/8/2021 về việc ban hành Quy định Quy 

chế tuyển sinh trình độ Trung cấp, Sơ cấp 

và Dạy nghề thƣờng xuyên 

   2.1.02  Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022, 2023. 

   2.1.03  
Thông báo số 04/TB-TCGC ngày 

10/01/2022 về việc tuyển sinh năm 2022 

   2.1.04  

Quyết định số 02/QĐ-TCGC ngày 

03/01/2023 về việc thành lập Hội đồng 

tuyển sinh năm 2023 

   2.1.05  Hồ sơ đăng ký học năm 2023 

   2.1.06  
Biên bản họp xét tuyển và danh sách xét 

tuyển năm 2023 

   2.1.07  

Quyết định số 141, Quyết định số 190 về 

việc công nhận học sinh trúng tuyển trình 

độ trung cấp năm 2023 

   2.1.08  Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2023 

   2.1.09  

Danh sách học sinh nhập học và Quyết định 

thành lập lớp nghề Điện công nghiệp năm 

học 2021 – 2022 và năm học 2022 - 2023 

   2.1.10  Biên bản thanh, kiểm tra công tác tuyển 
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sinh 2023 

 2 2  1.2.01 

Kế hoạch đào tạo các nghề Điện công nghiệp 

niên khóa 2021 – 2023 và niên khóa 2022 - 

2024 

   2.2.02  Tiến độ đào tạo các năm học 

   2.2.03  
Kế hoạch giáo viên năm học 2021 – 2023 và 

niên khóa 2022 - 2024). 

   2.2.04  Sổ lên lớp năm học 2021-2022, 2022-2023 

   2.2.05  Giáo án năm học 2021-2022, 2022-2023 

   2.2.06  
Sổ tay giáo viên năm học 2021-2022, 2022-

2023 

   2.2.07  Sổ theo dõi của phòng đào tạo 

 2 3  1.2.01 

Kế hoạch đào tạo các nghề Điện công nghiệp 

niên khóa 2021 – 2023 và niên khóa 2022 - 

2024 

    2.2.02 Tiến độ đào tạo các năm học;  

    2.2.03 Kế hoạch giáo viên các năm  2022, 2023 

    2.2.04 Sổ lên lớp năm học 2022-2023 

    2.2.05 Giáo án năm học 2022-2023 

    2.2.06 Sổ tay giáo viên năm học 2022-2023 

    2.2.07 Sổ theo dõi của phòng đào tạo 

   2.3.01  Biên bản dự giờ 

   2.3.02  Phần mềm eduman 

   2.3.03  
Danh sách phần mềm để giảng dạy năm học 

2022-2023 

   2.3.04  
Bảng thống kê máy chiếu, màn hình LCD 

của trƣờng 

 2 4 2.4.01  Công văn gửi học sinh thực tập 

   2.4.02  
Kế hoạch về việc thực tập tốt nghiệp năm 

2022 

   2.4.03  
Đề cƣơng thực hành, thực tập tại đơn vị sử 

dụng lao động năm 2023 

   2.4.04  
Bảng điểm thực tập tại đơn vị sử dụng lao 

động năm 2023 

   2.4.05  Danh sách ngƣời học tốt nghiệp 
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   2.4.06  Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp 

 2 5 2.5.01  

Quyết định số 213/QĐ-TCGC ngày 

28/8/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế tổ chức thực hiện chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp theo phương 

thức tích luỹ mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm 

tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp  

   2.5.02  
Danh sách học sinh xét điều kiện dự thi tốt 

nghiệp năm 2022, 2023 

   2.5.03  
Biên bản xét điều kiện dự thi tốt nghiệp 

2022, 2023 

   2.5.04  
Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt 

nghiệp 

   2.5.05  Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2022, 2023 

   2.5.06  
Các quyết định thành lập HĐ thi tốt nghiệp 

năm 2022, 2023 

   2.5.07  

Quyết định thành lập Ban coi thi, ban chấm 

thi, ban Thƣ ký thi tốt nghiệp năm 2022, 

2023 

   2.5.08  

Danh sách dự thi tốt nghiệp năm 2022, 

2023). Hội đồng thi tiến hành xét công nhận 

tốt nghiệp cho các em học sinh đạt kết quả 

theo quy định 

   2.5.09  
Biên bản xét công nhận tốt nghiệp cho học 

sinh năm 2022, 2023 

   2.5.10  
Quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2022, 

2023 

   2.5.11  
Báo cáo kết quả công tác tổ chức thi tốt 

nghiệp năm 2022, 2023 

   2.5.12  Báo cáo tổng kết năm học 

   2.5.13  
Quy trình quản lý chứng chỉ, phôi bằng tốt 

nghiệp 

   2.5.14  
Sổ quản lý phôi bằng chứng chỉ trung cấp, 

sơ cấp 

 2 6  2.3.07 
Kế hoạch kiểm tra nội bộ trƣờng năm học 

2022, 2023 
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   2.6.01  Sổ theo dõi giảng dạy 

   2.6.02  Biên bản kiểm tra định kỳ, đột xuất 

   2.6.03  Phiếu dự giờ 

   2.6.04  
Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ năm 2022, 

2023 

 3 1 3.1.01  
Danh sách trích ngang các chuẩn của giáo 

viên tham gia giảng dạy 

 3 2 3.2.01  

QĐ số 359/QĐ-TCGC ngày 07/12/2023 

quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp 

loại chất lƣợng viên chức và ngƣời lao động 

hàng năm; Quyết định về việc công nhận 

kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên 

chức và ngƣời lao động Trƣờng Trung cấp 

Gò Công năm 2022 

 3 3 3.3.01  
Danh sách trích ngang nhà giáo dạy nghề 

điện công nghiệp 

   3.3.02  
Quyết định số 273/QĐ-TCGC ngày 21 

tháng 10 năm 2021  

   3.3.03  
Kế hoạch đào đạo nghề điện công nghiệp 

ban hành ngày 20 tháng 9 năm 2021 

   3.3.04  
Bảng tổng hợp số lƣợng học sinh nghề điện 

công nghiệp 

   3.3.05  
Bảng thống kê giờ giảng của giáo viên nghề 

điện công nghiệp 

   3.3.06  
Bảng thanh toán lƣơng, thanh toán tiền vƣợt 

giờ 

   3.3.07  

Danh sách các giáo viên điện công nghiệp 

tham gia thực tập tại doanh nghiệp năm 

2022; năm 2023 

   3.3.08  
Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi nguời học/nhà 

giáo 

   3.3.09  
Kế hoạch số 18/KH-TCGC ngày 1 tháng 3 

năm 2022 

 3 4 3.4.01  
Kế hoạch, danh sách giáo viên và các Quyết 

định hội giảng cấp khoa, cấp trƣờng, hội 
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giảng tỉnh, kết quả hội giảng năm học 2021-

2022 

   3.4.02  
Báo cáo kết quả hội giảng năm học 2022-

2023 

   3.4.03  
Các đề tài nghiên cứu và sáng kiến kinh 

nghiệm năm học 2022-2023 

   3.4.04  
Quyết định  khen thƣởng, Cờ và Giấy khen 

của Sở Lao động TB&XH 

   3.4.05  Thiết bị tự làm năm học 2022-2023 

   3.4.06  Các mô hình giảng dạy của khoa 

   

3.4.07 

 

Báo cáo đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đƣợc 

ứng dụng trong giảng dạy và hoạt động 

trong trƣờng năm học 2022-2023 

   
3.4.08 

 
Danh sách cán bộ giáo viên đã và đang theo 

học sau đại học 

 3 5 3.5.01  

Kế hoạch nhà giáo cơ hữu tham gia các 

khoá học tập, bồi dƣỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, năm học 2022-2023 

   3.5.02  

Thông báo chiêu sinh, kế hoạch đào tạo, bồi 

dƣỡng; Danh sách cử giáo viên tham gia tập 

huấn, bồi dƣỡng 

   3.5.03  

Danh sách CB-GV-NV tham gia học tập, 

bồi dƣỡng năm học 2021-2022; Bản đề xuất 

kinh phí học tập, bồi dƣỡng; Hình ảnh giáo 

viên tham gia các khoá học tập, bồi dƣỡng 

   3.5.04  
Báo cáo kết quả học tập bồi dƣỡng của CB-

GV-NV 

   3.5.05  
Báo cáo kết quả thực hiện 8 tuần học tập 

của giáo viên năm học 2022-2023 

 3 6 3.6.01  

Kế hoạch  số 45/KH-TCGC ngày 29-7-2022 

về việc thực tập tại doanh nghiệp của giáo 

viên cơ hữu năm  2021 - 2022 

   3.6.02  
Danh sách giáo viên cơ hữu đi thực tập tại 

doanh nghiệp năm  2022 - 2023 

   3.6.03  Danh sách trích ngang nhà giáocơ hữu dạy 
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các môn chuyên môn ngành, nghề: họ và 

tên; mô-đun, môn học đang giảng dạy; trình 

độ đào tạo; nghiệp vụ sƣ phạm; kỹ năng 

thực hành; ngoại ngữ; tin học 

   3.6.04  
Phiếu xác nhận giáo viên thực tập của công 

ty, doanh nghiêp năm 2022 - 2023 

   3.6.05  
Báo cáo thực tập tại doanh nghiệp của giáo 

viên cơ hữu  năm học 2022-2023 

 3 7 3.7.01  
Biên bản hợp xét đánh giá chuẩn giáo viên 

năm 2022 - 2023  

   3.7.02  
Bản chấm điểm của giáo viên năm học 2022 

- 2023;  

   3.7.03  
Bảng tổng hợp điểm đánh giá chuẩn giáo 

viên năm 2022 – 2023,  

   3.7.04  

Báo cáo số 110/BC-TCGC ngày 15/11/2021 

về việc đánh giá xếp loại giáo viên năm học 

2020 - 2021 

 3 8  3.2.01 

QĐ số 359/QĐ-TCGC ngày 07/12/2023 quyết 

định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại 

chất lƣợng viên chức và ngƣời lao động 

hàng năm; Quyết định số 367/QĐ-TCGC 

ngày 31/12/2021 về việc công nhận kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên chức và 

ngƣời lao động Trƣờng Trung cấp Gò Công 

năm 2021 

 4 1 4.1.01  

Quyết định thành lập ban chủ nhiệm xây 

dựng, điều chỉnh chƣơng trình Điện công 

nghiệp 

   4.1.02  
Quyết định thành lập hội đồng thẩm định 

chƣơng trình đào tạo 

   4.1.03  
Biên bản họp thẩm định chƣơng trình Điện 

công nghiệp 

   4.1.04  
Chƣơng trình đào tạo  nghề Điện công 

nghiệp 

    1.1.02 Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo 
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nghề Điện công nghiệp 

 4 2  4.1.02 
Các Quyết định thành lập hội đồng thẩm 

định chƣơng trình đào tạo 

    4.1.01 

Quyết định thành lập ban chủ nhiệm xây 

dựng, điều chỉnh chƣơng trình Điện công 

nghiệp 

    4.1.03 
Biên bản họp thẩm định chƣơng trình Điện 

công nghiệp 

   4.2.01  

Danh sách cán bộ, chuyên gia ngoài trƣờng 

tham gia xây dựng chƣơng trình Điện công 

nghiệp 

   4.2.02  
Các phiếu đóng góp ý kiến của doanh 

nghiệp 

 4 3  4.1.04 
Chƣơng trình đào tạo  nghề Điện công 

nghiệp 

    1.1.02 
Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo 

nghề Điện công nghiệp 

    4.1.03 
Biên bản họp thẩm định chƣơng trình Điện 

công nghiệp 

    4.2.01 

Danh sách cán bộ, chuyên gia ngoài trƣờng 

tham gia xây dựng chƣơng trình Điện công 

nghiệp 

 4 4  4.1.03 
Biên bản họp thẩm định chƣơng trình Điện 

công nghiệp 

    4.2.02 
Các phiếu đóng góp ý kiến của doanh 

nghiệp 

    4.1.04 
Chƣơng trình đào tạo  nghề Điện công 

nghiệp 

    1.1.02 
Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo 

nghề Điện công nghiệp 

 4 5  2.4.01 
Chƣơng trình đào tạo  nghề Điện công 

nghiệp 

    1.1.02 
Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo 

nghề Điện công nghiệp 

    4.1.03 Biên bản họp thẩm định chƣơng trình Điện 
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công nghiệp 

    4.2.02 
Các phiếu đóng góp ý kiến của doanh 

nghiệp 

 4 6  4.1.04 
Chƣơng trình đào tạo  nghề Điện công 

nghiệp 

    1.1.02 
Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo 

nghề Điện công nghiệp 

    4.2.02 
Các phiếu đóng góp ý kiến của doanh 

nghiệp 

 4 7  1.1.02 
Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo 

nghề Điện công nghiệp 

    2.4.01 Các quyển chƣơng trình đào tạo 

 4 8  1.1.02 
Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo 

nghề Điện công nghiệp 

    2.5.01 Các quyển chƣơng trình đào tạo 

    4.1.03 Biên bản họp thẩm định các chƣơng trình 

    4.6.01 

Bản ghi nhớ hợp tác đào tạo liên thông giữa 

trƣờng Trung cấp Gò Công với trƣờng Cao 

đẳng Tiền Giang 

    4.6.02 

Bản ghi nhớ hợp tác đào tạo liên thông giữa 

trƣờng Trung cấp Gò Công với trƣờng Đại 

học sƣ phạm kỹ thuật Vĩnh Long 

 4 9  1.1.02 
Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo 

nghề Điện công nghiệp 

   4.9.01  

Danh mục các giáo trình do Trƣờng biên 

soạn - Các quyết định của Hiệu trƣởng 

Trƣờng TCGC về việc ban hành  giáo trình 

đào tạo do Trƣờng biên soạn 

   4.9.02  
Bản in các giáo trình của các mô-đun, môn 

học của CTĐT 

 4 10  4.9.01 

Danh mục các giáo trình do Trƣờng biên 

soạn - Các quyết định của Hiệu trƣởng 

Trƣờng TCGC về việc phê duyệt ban hành 

sử dụng các giáo trình do Trƣờng biên soạn 

    4.9.02 Bản in các giáo trình của các mô-đun, môn 
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học của chƣơng trình đào tạo Điện công 

nghiệp 

    1.1.02 
Quyết định ban hành chƣơng trình Điện 

công nghiệp 

   4.10.01  
Quyết định ban hành chƣơng trình sau khi 

có sự thay đổi và CTĐT chi tiết kèm theo 

   4.10.02  
Giáo trình đào tạo trƣớc và sau khi CTĐT 

có sự thay đổi 

 4 11  1.1.02 
Quyết định ban hành chƣơng trình đào tạo 

nghề Điện công nghiệp 

    4.9.01 

Danh mục các giáo trình do Trƣờng biên 

soạn – Các quyết định của Hiệu trƣởng 

Trƣờng TCGC về việc phê duyệt ban hành 

sử dụng các giáo trình do Trƣờng biên soạn 

    4.9.02 

Bản in các giáo trình của các mô-đun, môn 

học của chƣơng trình đào tạo Điện công 

nghiệp 

   4.11.01  
Biên bản thẩm định giáo trình của Hội đồng 

thẩm định 

   4.11.02  
Biên bản các ý kiến về biên soạn giáo trình 

của khoa 

 4 12 4.12.01  

Kế hoạch số 64/KH-TCGC ngày 06/9/2023 

về việc tổ chức biên soạn, cập nhật, thẩm 

định và ban hành giáo trình đào tạo trình độ 

trung cấp năm 2023 

 

 
   4.11.01 Các biên bản họp thẩm định giáo trình  

    4.9.01 
Danh sách thống kê giáo trình đào tạo đƣợc 

ban hành 

    4.9.02 
 Danh sách bản in giáo trình của Hội đồng 

thẩm định 

 5 1 5.1.01  
Có Hồ sơ hoàn công các khối công trình 

phục vụ đào tạo 

   5.1.02  Bản vẽ các công trình xây dựng 

   5.1.03  Hồ sơ yêu cầu kỹ thuật các gói thầu 
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   5.1.04  Quyết định cấp phát tài sản 

 5 2 5.2.01  

Danh mục thiết bị đào tạo (kèm hồ sơ thiết 

bị) hiện có của cơ sở đào tạo: tên thiết bị, số 

lƣợng, năm sản xuất, năm đƣa vào sử dụng 

   5.2.02  

Báo cáo số 11/BC-TCGC ngày 19/02/2022 

Báo cáo theo dõi tài sản cố định của cơ sở 

đào tạo năm học 2021-2022 

   5.2.03  

Bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị 

đào tạo hiện có của cơ sở đào tạo với danh 

mục thiết bị đào tạo tối thiểu đƣợc xác định 

trong CTĐT năm học 2022-2023 

   5.2.04  Hồ sơ xuất xứ các máy móc thiết bị 

   5.2.05  
Bảng kiểm kê tài sản cố định năm học 

2022-2023 

   5.2.06  

Biên bản thanh, kiểm tra về thiết bị đào tạo 

của các cơ quan quản lý năm học 2022-

2023 

   5.2.07  
Kế hoạch bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị năm 

học 2022-2023 

 5 3  5.2.01 

Danh mục thiết bị đào tạo (kèm hồ sơ thiết 

bị) hiện có của cơ sở đào tạo: tên thiết bị, số 

lƣợng, năm sản xuất, năm đƣa vào sử dụng 

    5.2.03 

Bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị 

đào tạo hiện có của cơ sở đào tạo với danh 

mục thiết bị đào tạo tối thiểu đƣợc xác định 

trong CTĐT 

   5.3.01  

Thống kê số lƣợng ngƣời học tại mỗi lớp 

học lý thuyết và thực hành của các mô-đun, 

môn học của CTĐT 

    5.2.02 

Báo cáo số 11/BC-TCGC ngày 19/02/2022 

Báo cáo theo dõi tài sản cố định của cơ sở 

đào tạo năm học 2021-2022 

    5.1.03 Hồ sơ yêu cầu kỹ thuật các gói thầu 

   5.3.06  
Đề nghị vật tƣ của các bộ phận năm 2022-

2023 
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   5.3.07  Phiếu giao nhận vật tƣ 

    5.2.04 Hồ sơ xuất xứ các máy móc thiết bị 

    5.2.05 Bảng kiểm kê tài sản cố định 

    5.2.07 Kế hoạch bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị 

 5 4 5.4.01  

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà 

nƣớc, ban hành kèm theo quyết định số 

215/QĐ-TCGC ngày 03/9/2019 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Trung cấp Gò Công; Hình 

ảnh bố trí các thiết bị ở xƣởng thực hành 

    5.2.01 

Danh mục thiết bị đào tạo (kèm hồ sơ thiết 

bị) hiện có của cơ sở đào tạo: tên thiết bị, số 

lƣợng, năm sản xuất, năm đƣa vào sử dụng 

   5.4.02  

Kế hoạch, Quyết định thành lập Hội đồng, 

Tổ kiểm kê tài sản, Biên bản, báo cáo kết 

quả kiểm kê hàng năm 

 5 5 5.5.01  Sơ đồ lắp đặt các thiết bị các xƣởng 

   5.5.02  Nội qui các xƣởng thực hành 

   5.5.03  Hồ sơ thiết bị các nghề 

   5.5.04  Biên bản giao nhận tài sản 

   5.5.05  
Báo cáo tình hình kiểm kê Tài sản hàng 

năm 

   5.5.06  

Báo cáo về việc kiểm tra phòng chống cháy 

nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trƣờng 

hàng năm 

 5 6  1.2.03 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp số 01/GCNĐKHĐ-

SLĐTBXH  ngày 8/5/2019 của  Sở lao động 

thƣơng binh và xã hội Tiền Giang 

    2.1.01 
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt 

động GDNN 

    4.10.01 

Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô 

đun, môn học của các chƣơng trình đào tạo 

giáo dục nghề nghiệp 

 5 7  4.5.01 Danh sách các chƣơng trình đào tạo 

    4.6.01 Danh sách thống kê giáo trình cho từng mô 
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đun, môn học của các chƣơng trình đào tạo 

giáo dục nghề nghiệp 

 5 8 5.8.01  
Danh mục các phần mềm ảo sử dụng trong 

giảng dạy nghề Điện công nghiệp năm 2023 

   5.8.02  
Danh mục các phần mềm ảo sử dụng trong 

giảng dạy nghề Điện công nghiệp năm 2023 

   5.8.03  

Các file ảnh chụp quá trình sử dụng các 

phần mềm mô phỏng của giáo viên và học 

sinh 

 6 1 6.1.01  
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt đầu năm 

học 

    2.5.01 

Quyết định số 213/QĐ-TCGC ngày 

28/8/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế tổ chức thực hiện chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp theo phương 

thức tích luỹ mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm 

tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp 

   6.1.02  Quyết định quy chế công tác học sinh 

   6.1.03  Quyết định quy định nội quy học sinh 

 6 2 6.2.01  

Thông báo về việc hƣớng dẫn thực hiện hồ 

sơ, biểu mẫu các chế độ, chính sách theo 

quy định 

   6.2.02  
Bảng đề nghị kinh phí thực hiện các chế độ, 

chính sách theo quy định 

   6.2.03  
Danh sách học sinh đƣợc hƣởng các chế độ, 

chính sách theo quy định 

   6.2.04  
Quyết định cấp kinh phí thực hiện các chế 

độ, chính sách theo quy định cho học sinh 

   6.2.05  

Báo cáo tổng kết hàng năm về việc kinh phí 

thực hiện các chế độ, chính sách theo quy 

định cho học sinh 

 6 3 6.3.01  

Kế hoạch số 72/KH-TCGC ngày 

05/10/2023 về việc tổ chức ngày hội việc 

làm năm 2023 

   6.3.02  
Danh sách học sinh tham dự ngày hội việc 

làm năm 2023 
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   6.3.03  
Báo cáo kết quả tổ chức ngày hội việc làm 

năm 2023 

   6.3.04  
Danh sách nhà tuyển dụng tham gia ngày 

hội việc làm năm 2023 

 6 4 6.1.01  
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, 

thể thao cho HS năm 2021-2022, 2022-2023 

   6.1.02  
Các phong trào điển hình của Đoàn Thanh 

niên 

 7 1 7.1.01  
Kế hoạch thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao 

động 

   7.1.02  
Phiếu khảo sát ý kiến của đơn vị sử dụng 

lao động 

   7.1.03  Danh sách đơn vị sử dụng lao động 

   7.1.04  
Báo cáo kết quả thu thập ý kiến đơn vị sử 

dụng lao động 

 7 2  2.5.10 
Quyết định công nhận tốt nghiệp và danh 

sách ngƣời học đã tốt nghiệp 

   7.2.01  

Kế hoạch điều tra lần vết đối với ngƣời học 

đã tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc 

làm 

   7.2.02  
Phiếu khảo sát của học sinh sau khi tốt 

nghiệp 

   7.2.03  
Bảng tổng hợp thu thập thông tin về việc 

làm của ngƣời học sau tốt nghiệp 

   7.2.04  

Báo cáo kết quả thực hiện điều tra lần vết 

đối với ngƣời học đã tốt nghiệp để thu thập 

thông tin về việc làm 

 7 3 7.3.01  
Biên bàn Hội nghị CBVC năm 2022 Ngày 

17/12/2021   

   

7.3.02 

 

Thông báo tuyển dụng viên chức  số 16/TB-

TCGC ngày 14/3/2022 ; Kế hoạch 25/KH-

TCGC ngày 07/3/2023 của Trƣờng Trung cấp 

Gò Công về việc tuyển dụng viên chức Đợt 1 

năm 2023; Thông báo tuyển dụng viên 

chức  số 44/TB-TCGC ngày 15/08/2023  
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7.3.03 

 

Danh sách viên chức tham gia bổi dƣỡng 

cán bộ quản lý cấp phòng  số 40/TCGC 

ngày  15/3/2022 

   
7.3.04 

 
Danh sách tham gia bồi dƣỡng chức danh 

viên chức GDNN hạng III   

   
7.3.05 

 
Bảng Tổng hợp đánh giá xếp loại viên 

chức năm 2023 

   
7.3.06 

 
Bảng Đánh giá chất lƣợng giáo viên năm 

2023 

 7 4 7.4.01  

Kế hoạch thu thập ý kiến ngƣời học về chất 

lƣợng, hiệu quả của các hình thức, phƣơng 

thức đào tạo; chất lƣợng dịch vụ, giảng dạy 

và việc thực hiện chính sách liên quan đến 

ngƣời học 

    7.2.02 
Phiếu khảo sát của học sinh sau khi tốt 

nghiệp 

   7.4.03  Danh sách học sinh đầu năm học 

   7.4.04  
Danh sách học sinh đƣợc thu thập ý kiến 

đầu năm học 

   7.4.05  

Báo cáo kết quả thu thập ý kiến ngƣời học 

về chất lƣợng, hiệu quả của các hình thức, 

phƣơng thức đào tạo; chất lƣợng dịch vụ, 

giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên 

quan đến ngƣời học 

 7 5 7.5.01  
Kế hoạch tự đánh giá đảm bảo chất lƣợng 

cơ sở GDNN 

   7.5.02  
Quyết định thành lập Hội đồng Kiểm định 

chất lƣợng trƣờng 

   7.5.03  
Quyết định thành lập ban thƣ ký, tổ trƣởng 

tổ kiểm định 

   7.5.04  Báo cáo tự đánh giá kiểm định 

 7 6 7.6.01  
Kế hoạch tự đánh giá đảm bảo chất lƣợng 

cơ sở GDNN 

   7.6.02  
Quyết định thành lập Hội đồng Kiểm định 

chất lƣợng trƣờng 
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    9.4.03 
Quyết định thành lập ban thƣ ký, tổ trƣởng 

tổ kiểm định 

   7.6.03  
Kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lƣợng đào 

tạo 

 7 7  7.2.01 
Kế hoạch điều tra lần vết học sinh sau khi 

tốt nghiệp 

    7.2.02 
Phiếu khảo sát học sinh sau khi tốt nghiệp 

về việc làm và chất lƣợng đào tạo 

    7.2.03 
Quyết định và danh sách học sinh đƣợc 

công nhận tốt nghiệp 

    7.2.04 
Báo cáo kết quả điều tra lần vết học sinh sau 

khi tốt nghiệp 

 7 8  7.1.01 
Kế hoạch thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao 

động 

    7.1.02 
Phiếu khảo sát ý kiến của đơn vị sử dụng 

lao động 

    7.1.03 Danh sách đơn vị sử dụng lao động 

    7.1.04 
Báo cáo kết quả thu thập ý kiến đơn vị sử 

dụng lao động 
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